
STT Mã Tên sách Tác giả Đơn giá

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1 SW1800 Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến Hà Minh Hồng – Trần Thuận 50,000         

2 SW160 Bác Hồ với bạn bè quốc tế Trần Quân Ngọc 11,000         

3 SW2905 Bác Hồ với công việc văn phòng
TS. Nghiêm Kỳ Hồng (Biên 

soạn)
26,000         

4 SW1801 Bác Hồ với miền Nam  miền Nam với Bác Hồ Nhiều tác giả 50,000         

5 SW1584 Bác Hồ với thanh niên Việt Nam
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
210,000       

6 SW1681 Bác Hồ với văn nghệ Trần Quân Ngọc 10,000         

7 SW695 Có Bác mãi trong tim 

 Ngô Thành - Nguyễn Đình 

Thống - Lê Huy Mậu - Hoàng 

Hoa Hải - Hồ Đình Khai

10,000         

8 SW1113 Con đường cứu nước Hồ Chí Minh TS. Phạm Ngọc Trâm 15,000         

9 SW746 Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước Nhiều tác giả 60,000         

10 SW1624 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh 10,000         

11 SW1796
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của trí tuệ và 

niềm tin
Nhiều tác giả 100,000       

12 SW1802 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường
Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh - Ban Tuyên giáo
90,000         

13 SW1475
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập  tự do vì chủ nghĩa xã 

hội tiến lên giành những thắng lợi mới
Lê Duẩn 10,000         

14 SW1299
Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân 

dân  của hòa bình

Nguyễn Văn Trung - Nguyễn 

Văn Khoan - Nguyễn Văn 

Huyên (Sưu tầm và biên soạn)

30,000         

15 SW1390 Đại tướng trong lòng dân Nhiều tác giả 50,000         

16 SW1479
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tôi - General Vo 

Nguyen Giap in my heart (Song ngữ Việt - Anh)
Đoàn Hoài Trung 150,000       

17 SW1525 Điện Biên - Bản hùng ca vang mãi muôn đời Đoàn Hoài Trung 50,000         

18 SW164
ĐIỆN BIÊN PHỦ- 5 điều kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử 

chiến tranh (Việt)
Mai Trọng Tuấn 10,000         

19 SW3236 Đường Hồ Chí Minh trong tâm  Nguyễn Minh Hải 41,000         

20 SW2970
Đường về Thăng Long - Tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp
Nguyễn Thế Quang 65,000         

21 SW1115 Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc  (1911-1941) TS. Trần Nam Tiến 13,000         

22 SW692 Hồ Chí Minh - Chân dung một tâm hồn và trí tuệ vĩ đại GS. Trần Văn Giàu 11,000         

23 SW2465 Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản Phan Văn Hoàng (sưu tầm) 32,000         

24 SW3646 Hồ Chí Minh - Đổi mới  hội nhập  phát triển Bùi Đinh Phong (Chủi biên) 72,000         

25 SW2466 Hồ Chí Minh - Đồng hành cùng dân tộc GS.TS Mạch Quang Thắng 20,000         

26 SW2450 Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại
Thành ủy TPHCM- Học viện 

chính trị quốc gia HCM
150,000       

27 SW1660 Hồ Chí Minh con người của sự sống GS.TS Mạch Quang Thắng 50,000         

28 SW1887 Hồ Chí Minh sáng tạo  đổi mới PGS.TS Bùi Đình Phong 50,000         

29 SW2127 Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi PGS.TS Bùi Đình Phong 28,000         

30 SW3090 Kể tiếp chuyện Bác Hồ Trần Quân Ngọc 27,000         

31 SW2972 Kế thừa và phát huy những giá trị di sản Hồ Chí Minh Trần Thị Mạo 50,000         

32 SW3185

Khát Vọng Hồ Chí Minh Việt Nam Độc Lập  Tự Do  Hạnh Phúc  

 Dân Chủ  Phồn Vinh  Hùng Cường  Sánh Vai Với Các Cường 

Quốc Năm Châu

PGS.TS Bùi Đình Phong 55,000         

33 SW3365 Lòng nhân ái của Bác Hồ
Trần Đình Việt (nghiên cứu  

sưu tầm và biên soạn)
79,000         

34 SW3000 Một lòng theo Bác Võ Anh Tuấn 34,000         

35 SW2517
Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh 

sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
PGS.TS Bùi Đình Phong 10,000         

36 SW3015
Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 1: 

Chính trị - Tư tưởng - Tổ chức
PGS.TS Bùi Đình Phong 96,000         

 DANH MỤC SÁCH ĐIỆN TỬ (EBOOK)
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37 SW3014
Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 2: 

Văn hóa - Đạo đức - Xã hội
PGS.TS Bùi Đình Phong 98,000         

38 SW3012
Nghiên cứu Hồ Chí Minh một số công trình tuyển chọn - Tập 3: 

Đổi mới - Hội nhập - Phát triển
PGS.TS Bùi Đình Phong 98,000         

39 SW1260
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chân dung một người bônsêvich 

vàng
Alain Ruscio 10,000         

40 SW3211 Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh một hành trình vĩ đại
Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh
25,000         

41 SW3763 Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời Nguyễn Thị Ngọc Hải 49,000         

42 SW2219 Tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA 20,000         

43 SW2435 Theo chân nhà văn Nguyễn Ái Quốc Lê Chí Dũng 15,000         

44 SW3374 Theo dấu chân Bác Hồ TS.Phan Văn Hoàng 24,000         

45 SW2393 Thư riêng gửi Bác Hồ Trần Quân Ngọc 10,000         

46 SW3774 Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Đinh Quang Thành 70,000         

47 SW3366
Xây dựng  chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh
GS.TS Mạch Quang Thắng 50,000         

48 SW2867
Xây dựng đất nước phồn vinh theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh
PGS.TS Bùi Đình Phong 30,000         

49 SW3498 Hai bên chiến tuyến - Tập truyện ngắn và ký Từ Nguyên Thạch 31,000         

50 SW3455 Người lính  nghiệp thầy Nguyễn Tiến Hùng 47,000         

51 SW3364
Từ "Đường cách mệnh" đến "Sửa đổi lối làm việc" - Ánh sáng 

xuyên thế kỷ
PGS.TS Bùi Đình Phong 50,000         

52 SW3327
Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài 

Gòn
Nguyễn Trần Thiết 92,000         

53 SW3277
Lính Chiến - Trung tướng  Anh hùng lực lượng vũ trang Triệu 

Xuân Hòa
Hồ Sơn Đài 56,000         

54 SW3175 Mật bổn - những bí ẩn lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại Trần Hoàng Vũ 72,000         

55 SW3172 Hòa bình hay chiến tranh Thượng tướng Trần Văn Trà 39,000         

56 SW3134 Những anh hùng sống mãi trong lòng dân  Nguyễn Quang Chánh 52,000         

57 SW3127 Nguyễn Tri Phương Đào Đăng Vỹ 47,000         

58 SW3100
Cách Mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân 

tộc Việt Nam trong thế kỷ XX

GS.TS.NGND Trịnh Nhu - 

PGS.TS.Trần Trọng Thơ
60,000         

59 SW3001 Nụ cười chim sắt (Truyện ký) Võ Thu Hương 28,000         

60 SW2990 Chúng tôi - một thời Mũ rơm Mũ cối Huỳnh Dũng Nhân 42,000         

61 SW2971 Phật hoàng Trần Nhân Tông cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308)

PGS.TS Lê Cung (Chủ biên) - 

PGS.TS Trần Thuận - Th.S 

Trần Thị Thanh - PGS.TS 

Hoàng Chí Hiếu - PGS.TS Lê 

Thành Nam - TS. Nguyễn Minh 

Phương

33,000         

62 SW2956 Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954) Đoàn Thị Hương 29,000         

63 SW2864 Nhớ và quên
Phạm Hồng Sơn - Đặng Anh 

Đào
39,000         

64 SW2856
Thủ tướng Phan Văn Khải nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng  Nhà 

nước và Nhân dân
Nhiều tác giả 120,000       

65 SW2825 Việt án lần theo trang sử cũ Trần Đình Ba 50,000         

66 SW2812 Đại tướng Mai Chí Thọ - Ký sự nhân vật Nguyễn Thị Ngọc Hải 30,000         

67 SW2772 Thủ tướng Phan Văn Khải một đời vì nước  vì dân
Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh
15,000         

68 SW2771
Đồng chí Dương Quang Đông - Người cộng sản kiên trung  tận 

tụy  suốt đời vì Dân  vì Đảng

Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh
45,000         

69 SW2754
Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 

XX đến năm 1930
Phạm Dương Mỹ Thu Huyền 18,000         

70 SW2619 Theo dòng triều Nguyễn Tôn Thất Thọ 35,000         

71 SW2597 Vượt qua thử thách Phan Khắc Hy 25,000         

72 SW2594 Chống xâm lăng (Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1898) GS. Trần Văn Giàu 150,000       

73 SW2590 Như mặt trời chói lọi chiếu sáng khắp năm châu
Phan Duy Việt - Phan Khả 

Minh (Sưu tầm và giới thiệu)
25,000         

74 SW2586 Tiếp bước người đi trước Phạm Phương Thảo 25,000         

75 SW2558
Đồng chí Trần Văn Giàu - Nhà cách mạng  Nhà giáo  Nhà khoa 

học - Dấu ấn một nhân cách

Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh
100,000       
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76 SW2531 Những người con trung hiếu của quê hương đất nước Hải Ngọc THÁI NHÂN HÒA 15,000         

77 SW2509 Mười ngày rung chuyển thế giới John Reed 35,000         

78 SW2487
Cuộc kháng chiến chống Pháp của đồng bào Gia Định (1945 - 

1954) 
Phạm Văn Chiêu 25,000         

79 SW2481 Tù chính trị câu lưu Côn Đảo (1957 - 1975) từ thực tiễn nhìn lại Nhiều tác giả 35,000         

80 SW2452 Đồng chí Trần Bạch Đằng-Người cộng sản kiên trung
Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh
90,000         

81 SW2451 Mật mã đặc khu Phan Tùng Sơn 25,000         

82 SW2431 Hoa của đất và nước Mã Thiện Đồng 15,000         

83 SW2428 Sống trọn tình dân-Hồi ký Lê Thị Lan 30,000         

84 SW2421 Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

PGS.Huỳnh Lứa (Chủ biên)-Lê 

Quang Minh-Lê Văn Năm-Đỗ 

Hữu Nghiêm

30,000         

85 SW2284
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) - Với công cuộc 

khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII
Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền 36,000         

86 SW2283 Gương chí sĩ Phan Tây Hồ lịch sử toàn biên Nguyễn Kim Đính 35,000         

87 SW2217 Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến Nguyễn Văn Khoan 20,000         

88 SW2199
Đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh - Người chiến sĩ cộng sản kiên 

cường

Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh
25,000         

89 SW2163
Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ 1890 đến 1930 (sách 

chuyên khảo )
Nguyễn Văn Đạo 15,000         

90 SW2156 Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 1) Nguyễn Đình Tư 60,000         

91 SW2157 Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam kỳ (1859-1954)(Tập 2) Nguyễn Đình Tư 60,000         

92 SW2130 Nguyễn Văn Kỉnh - Sáng ngời nhân cách cộng sản Nhiều tác giả 25,000         

93 SW2115 Cận đại Việt sử diễn ca - Quyển nhì Huỳnh Thiên Kim 75,000         

94 SW2108
Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam  với Sài 

Gòn - Chợ Lớn - Gia Định  Thành phố Hồ Chí Minh

Thành ủy - Hội đồng nhân dân - 

Ủy ban nhân dân -  Ủy ban 

MTTQ Việt Nam

60,000         

95 SW2053 Nghệ thuật biết thắng từng bước GS. Trần Nhâm 20,000         

96 SW2035 Thả tù binh Pháp giữa Sài Gòn 1950 Dương Linh 23,000         

97 SW2032 Quyết tâm tiến lên! Biết tiến lên
Võ Nguyên Giáp (Nguyễn Văn 

Khoan sưu tầm)
15,000         

98 SW2016 Hành trình đến với Trường Sa
Thành ủy Thành phố Hồ Chí 

Minh
100,000       

99 SW1922 Con về mẹ ơi Hàng Châu 10,000         

100 SW1682 Kính chào thế hệ thứ tư Võ Văn Kiệt 22,000         

101 SW1665 Đôi bờ giới tuyến TS. Hoàng Chí Hiếu 30,000         

102 SW1583 Miền Nam nhớ mãi ơn Người (Tập 3)
Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
150,000       

103 SW1523 Bước ra từ thầm lặng
Nguyễn Văn Tàu - Mã Thiện 

Đồng
45,000         

104 SW1478
Tướng Giáp trong lòng dân - General Giap in People's Hearts 

(Song ngữ Việt - Anh)

Nghệ sĩ nhiếp ảnh-Nhà báo 

Trần Tuấn
100,000       

105 SW1474 Thời dựng Đảng Thép Mới 10,000         

106 SW1296 Cảm ơn các bạn  TS. Nguyễn Văn Khoan 50,000         

107 SW1217 30 tháng 4 chuyện những người tháo chạy Kim Lĩnh 10,000         

108 SW1196 Miền Đông Nam Bộ lịch sử và phát triển Nguyễn Hạnh 10,000         

109 SW1164 Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975
Hội Khoa học Lịch sử Thành 

phố Hồ Chí Minh
30,000         

110 SW1147 Nam Đàn quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ninh Viết Giao (chủ biên) - 

Trần Thanh Tâm
50,000         

111 SW1135 Nỗi nhớ mênh mông Hàng Châu 10,000         

112 SW1131
70 năm truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ khu Sài 

Gòn - Gia Định - TP.Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ 

Chí Minh
10,000         

113 SW1127 Thủ tướng Phạm Văn Đồng của chúng ta
Trần Quân Ngọc - Trần Đình 

Việt -  Đoàn Minh Tuấn
30,000         

114 SW1112 Chuyện của lính Tây Nam Thủy Hướng Dương 7,000           

115 SW1111
Ban thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước (1954 - 1975)
TS. Phan Thị Xuân Yến 12,000         

116 SW1100 Nguyễn Văn Trỗi và đồng đội Trần Đình Vân 10,000         
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117 SW1098 Một gia đình chiến sĩ
Nhiều tác giả (Hồ Sơn Đài 

tuyển chọn và giới thiệu)
10,000         

118 SW1070 Vàng trong lửa
Trần Văn Giàu - Trần Bạch 

Đằng
18,000         

119 SW1057 Hương xuân ngọt ngào Hàng Châu 5,000           

120 SW1048 Những kỷ niệm khó quên trên đường Trường Sơn Phạm Tề 10,000         

121 SW1040 Sơ lược về khu di tích lịch sử Côn Đảo

Phan Hoàng Oanh - Đoàn Hữu 

Hoài Minh - Lưu Văn Nhi -  

Nguyễn Thanh Vân 

10,000         

122 SW1029 Côn Đảo - Sự tích và truyền thuyết
Ban quản lý di tích lịch sử Cách 

mạng Côn Đảo
10,000         

123 SW1017 Tướng Nguyễn Văn Vịnh - Như anh còn sống Nhiều tác giả 10,000         

124 SW1009 Sài Gòn lục tỉnh xưa Sơn Nam (biên soạn) 10,000         

125 SW1004 Lịch sử vương quốc Thái Lan Lê Văn Quang 10,000         

126 SW966 Nguyễn Đức Thuận người chiến sĩ cách mạng trung kiên Nhiều tác giả 10,000         

127 SW947 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Hỏi và trả lời)
TS. Lê Xuân Nam- TS. Nguyễn 

Hữu Vượng
10,000         

128 SW853 Nhớ về chiến thắng hà nội - điện biên phủ trên không năm 1972
Hà Minh Hồng - Võ Văn Sen 

(Chủ biên)
27,000         

129 SW745 Bù Đăng anh hùng Nguyễn Xuân Châu 12,000         

130 SW742
TRẠI GIAM TÙ BINH PHÚ QUỐC - THỜI KỲ CHỐNG 

THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC

Ban Liên Lạc Tù Binh Việt 

Nam
27,000         

131 SW698 Trung Đông trong thể kỷ 20 lịch sử TS. Nguyễn Thọ Nhân 10,000         

132 SW701 Giai thoại lịch sử Việt Nam (tập 1) Kiều Văn 10,000         

133 SW702 Giai thoại lịch sử Việt Nam (tập 2) Kiều Văn 10,000         

134 SW691 Truyện ký - Mặt trời trong lòng núi Nguyễn Xuân Châu 12,000         

135 SW690 Hà Nội - Một thời chiến tranh
Trần Đình Nhung - Trần Văn 

Vẽ
30,000         

136 SW175 Trường Sơn - Con đường huyền thoại Nhiều tác giả 10,000         

137 SW174
Trại giam tù binh Phú Quốc - Những trang sử đẫm máu 1967 - 

1973
Trần Văn Kiêm 10,000         

138 SW173 Theo bước chân người Trần Quân Ngọc 10,000         

139 SW172 Sài Gòn Gia Định - TPHCM - 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ Viện nghiên cứu phát triển 10,000         

140 SW171 Sài Gòn Mậu Thân 1968 PGS. TS. Phan Xuân Biên 40,000         

141 SW166 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 3) Kiều Văn 10,000         

142 SW167 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 4) Kiều Văn 10,000         

143 SW168 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 5) Kiều Văn 10,000         

144 SW169 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 6) Kiều Văn 10,000         

145 SW170 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 7) Kiều Văn 10,000         

146 SW165 Giai thoại lịch sử Việt Nam (Tập 8) Kiều Văn 10,000         

147 SW161 Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn  Chợ Lớn và Gia Định
Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh
10,000         

148 SW749 Côn Đảo từ góc nhìn lịch sử TS. Nguyễn Đình Thống 48,000         

149 SW703 Chiếm tàu địch vượt Côn Đảo Nguyễn Hồng Mai 14,000         

150 SW704 Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862-1975)
Nguyễn Đình Thống - Nguyễn 

Linh - Hồ Sĩ Hành
45,000         

151 SW247 Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại TS. Nguyễn Đình Thống 12,000         

152 SW201 Biển và đảo Việt Nam - Mấy lời hỏi đáp TS. Hà Minh Hồng 10,000         

153 SW3771 Chân dung anh hùng Lý Tự Trọng qua những tư liệu lịch sử Dương Trọng Phúc 31,000         

154 SW3715
Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ở khu trọng điểm (Sài 

Gòn - Gia Định)
Hà Minh Hồng - Trần Nam Tiến 42,000         

155 SW3706 Niềm tin thắp sáng (Truyện) Mã Thiện Đồng 53,000         

KINH TẾ

156 SW3711 Cẩm nang quản lý hoạt động thực chiến Chu Văn Hiến 39,000         

157 SW3831 Câu view & Kinh tế chú ý Đỗ Đình Tấn 54,000         

158 SW3832 Content có mài có sắc: 40 mẹo hay  dùng ngay! Cúc T. 44,000         

159 SW3203 Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử Trần Thuận (Chủ biên) 74,000         

160 SW3730 Đầu tư - Con đường đi đến giàu sang GS. TS. Huỳnh Ngọc Phiên 46,000         

161 SW2892 Để suy nghĩ mà không động não Eka Wartana 30,000         

162 SW2733 Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp Đỗ Quang Tuấn Hoàng 40,000         
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VĂN HÓA - LỊCH SỬ

163 SW1551 33 câu chuyện với các bà mẹ Benjamin Spock 25,000         

164 SW1575 40 gương thành công Dale Carnegic 22,000         

165 SW2057 60 lễ hội truyền thống Việt Nam Thạch Phương - Lê Trung Vũ 30,000         

166 SW3526
60 phút thay đổi chính mình (Những chia sẻ truyền cảm hứng 

giúp bạn trẻ tốt hơn - mỗi ngày)
Lê Mai Anh 38,000         

167 SW3632 Ai có về Đồng Nai Khôi Vũ 23,000         

168 SW2158
Bảo vệ chủ quyền và Quản lý - Khai thác  Biển Đảo Việt Nam 

(1975 - 2014)
TS. Phạm Ngọc Trâm 15,000         

169 SW3278 Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động Luật sư Nguyễn Hữu Phước 81,000         

170 SW740
CÁC CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN và GIA ĐÌNH VIỆT NAM XƯA 

VÀ NAY

LS. Phan Đăng Thanh - LS. 

Trương Thị Hòa
40,000         

171 SW1818 Cách xử thế của người nay K.C. Ingram 35,000         

172 SW1552 Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài Phùng Văn Tửu 20,000         

173 SW2274 Cẩm nang tư duy đạo đức Richard Paul - Linda Elder 12,000         

174 SW1833 Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất
Dr. Linda Elder - Dr. Richard 

Paul
10,000         

175 SW1834 Cẩm nang tư duy đọc Richard Paul - Linda Elder 10,000         

176 SW1835 Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu Richard Paul - Linda Elder 10,000         

177 SW2275 Cẩm nang tư duy ngụy biện Richard Paul - Linda Elder 12,000         

178 SW2278
Cẩm nang tư duy phản biện cho trẻ em (Để giúp bạn tư duy ngày 

càng tốt hơn)
 Linda Elder 8,000           

179 SW1832 Cẩm nang tư duy phản biện khái niệm và công cụ Richard Paul - Linda Elder 10,000         

180 SW1831 Cẩm nang tư duy phân tích
Dr. Linda Elder - Dr. Richard 

Paul
10,000         

181 SW1836 Cẩm nang tư duy viết Richard Paul - Linda Elder 10,000         

182 SW2848 Câu chuyện văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng 40,000         

183 SW904 Con đường lập thân W.J.Ennever 23,000         

184 SW993 Công cha nghĩa mẹ (Tập 1)
Nguyễn Kim Khôi và Gia đình 

(sưu tầm  biên soạn)
10,000         

185 SW2968 Cùng em yêu tiếng Việt Nguyễn Minh Hải 27,000         

186 SW3132 Cùng kiến tạo không gian văn hóa Phạm Phương Thảo 32,000         

187 SW2963 Chắp cánh cho con vào đời Phạm Phương Thảo 25,000         

188 SW2536 Chân dung người thầy thế kỉ XX Hãn Nguyên Nguyễn Nhã 45,000         

189 SW1822 Chiến tranh và hòa bình (Tập 1) Liep Tônxtôi 82,000         

190 SW1825 Chiến tranh và hòa bình (Tập 2) Liep Tônxtôi 82,000         

191 SW1821 Chiến tranh và hòa bình (Tập 3) Liep Tônxtôi 82,000         

192 SW1855 Chiến tranh và hòa bình (Tập 4) Liep Tônxtôi 82,000         

193 SW3779 Dư vị miền xưa Trần Minh Thương 65,000         

194 SW3788 Đọc sách cũng như yêu - Thế giới sách & Bạn Trung Nghĩa 46,000         

195 SW3598 Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới Lê Nguyễn 72,000         

196 SW3754 Đờn ca tài tử Nam Bộ (Khảo & Luận) Nguyễn Phúc An 55,000         

197 SW3833
Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho Vật lý 

hiện đại
Konrad Kleinknecht 63,000         

198 SW855 Gương chiến đấu Nguyễn Hiến Lê 25,000         

199 SW831 Gương danh nhân Nguyễn Hiến Lê 22,000         

200 SW1554 Gương hi sinh Nguyễn Hiến Lê 27,000         

201 SW856 Gương kiên nhẫn Nguyễn Hiến Lê 27,000         

202 SW2952 Gia đình tình báo có bốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Truyện ký) Mã Thiện Đồng 30,000         

203 SW3721 Già ham sách (Mơ giấc mơ chữ nghĩa) Trần Bảo Định 58,000         

204 SW3714 Giáo sư Trần Văn Khê - Những câu chuyện để lại Nguyễn Văn Chương 27,000         

205 SW3769 Hành trang truyện ngắn Nhật Bản Đào Thị Thu Hằng 42,000         

206 SW3520 Hành trình tử thần - ghi chép từ nước Anh Đào Duy Bình 35,000         

207 SW2987 Họ đã làm nên thế kỷ Trần Thái Bình 40,000         

208 SW3584 Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố Phạm Hy Tùng 60,000         

209 SW860 Kim chỉ nam của học sinh Nguyễn Hiến Lê 22,000         

210 SW243 Ký ức tàu không số Mã Thiện Đồng 10,000         

211 SW3239
LỊCH SỬ LÍ LUẬN  PHÊ BÌNH VĂN HỌC VIỆT NAM - Từ 

khởi đầu đến hết thế kỉ XX
Trịnh Bá Đĩnh(Chủ biên) 45,000         
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212 SW2044 Lịch sử nghề luật sư ở Việt Nam
LS. Phan Đăng Thanh - LS. 

Trương Thị Hòa
80,000         

213 SW3749 Miền đất mặn (Tiểu thuyết) Phùng Quang Thuận 57,000         

214 SW3822 Món ngon miền Tây Kim Quyên 20,000         

215 SW2287 Nụ cười thiếu nữ (Tiểu thuyết) Mã Thiện Đồng 20,000         

216 SW3600 Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và Tác phẩm Châu Hải Kỳ 66,000         

217 SW2992 Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu
Nguyễn Hiền Đức (Sưu tầm - 

Tuyển chọn)
60,000         

218 SW3189 Nguyễn Hiến Lê và Tác phẩm đăng báo - Bên lề con chữ
Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và 

giới thiệu
110,000       

219 SW3188 Nguyễn Hiến Lê và Tác phẩm đăng báo - Theo dòng thời cuộc 
Nguyễn Tuấn Bình sưu tầm và 

giới thiệu
100,000       

220 SW242 Người bị CIA cưa chân sáu lần Mã Thiện Đồng 10,000         

221 SW696 Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS card Mã Thiện Đồng 10,000         

222 SW3720 Người kể chuyện trên báo Đỗ Đình Tấn 64,000         

223 SW3705 Người Mỹ da đen trong bản đồ văn học Mỹ Nguyễn Thị Tuyết 53,000         

224 SW2832
Người xưa cảnh tỉnh - Thói hư tật xấu của người Việt trong con 

mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX

Vương Trí Nhàn (sưu tầm và 

biên soạn) - Trần Văn Chánh 

(Tổng thuật và luận giải)

38,000         

225 SW3653 Những con chữ ngoài trang sách Trần Đình Ba 65,000         

226 SW3773
Những cô gái PR - Ba thế thệ  2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin 

phía trước
Lê Mai Anh 35,000         

227 SW244 Những thiên thần đường phố Mã Thiện Đồng 12,000         

228 SW2104
Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về các đại biểu nhân dân (Tập 

3)

Hà Minh Hồng (Chủ biên) - 

Lưu Văn Quyết - Trần Thuận - 

Dương Thành Thông - Nguyễn 

Trọng Minh - Đỗ Văn Biên - 

Hà Minh Minh Đức - Phan Thị 

Thanh Hương - Lưu Trung Thủy

15,000         

229 SW2103 Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất (Tập 2)

Hà Minh Hồng - Trần Thuận 

(Đồng chủ biên) - Nguyễn 

Trọng Minh - Trần Đình Ba - 

Lưu Văn Quyết 

15,000         

230 SW2102 Quốc hội khóa I (1946) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 1)

Hà Minh Hồng - Trần Thuận 

(Đồng chủ biên) - Nguyễn 

Trọng Minh - Trần Đình Ba - 

Lưu Văn Quyết 

15,000         

231 SW2146
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về các đại biểu nhân dân - 

Kỷ niệm 40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Tập 6)
Hà Minh Hồng (Chủ biên) 15,000         

232 SW2145
Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về kỳ họp thứ nhất - Kỷ niệm 

40 năm Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Tập 5)
Hà Minh Hồng (Chủ biên) 15,000         

233 SW2144 Quốc hội khóa VI (1976) - Chuyện về ngày bầu cử (Tập 4) Hà Minh Hồng (Chủ biên) 15,000         

234 SW2147

Quốc hội Việt Nam - Chuyện về chất vấn và phát ngôn trong 

Quốc hội - Kỷ niệm 70 năm Quốc hội đầu tiên nước Việt Nam 

dân chủ Cộng hòa (1946-2016) 40 năm Quốc hội nước Việt Nam 

thống nhất (1976-2016) (Tập 7) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên) 15,000         

235 SW1049 Quốc triều Hương khoa lục Cao Xuân Dục 10,000         

236 SW3597 Sài Gòn chốn chốn rong chơi Trần Nhật Vy 40,000         

237 SW3649 Sống đẹp là sống đạo Huệ Khải 37,000         

238 SW3586
Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ - Vè Nam Bộ - Quyển 1: Vè 

kể vật  kể việc; Vè lao động sản xuất và sinh hoạt

Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm 

Thiếu Hương Biên soạn
79,000         

239 SW3587
Tổng tập văn học dân gian Nam bộ - Vè Nam bộ Quyển 2 - Vè 

giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội

Huỳnh Ngọc Trảng - Phạm 

Thiếu Hương Biên soạn
105,000       

240 SW3834 Tu tâm sửa tính TS. BS. Trần Tuấn Anh 45,000         

241 SW2028 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 1)
Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  

tuyển chọn  giới thiệu
210,000       

242 SW2031 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 2)
Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  

tuyển chọn  giới thiệu
210,000       

243 SW2063 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 3)
Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  

tuyển chọn  giới thiệu
210,000       
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244 SW2135 Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê (Tập 4)
Nguyễn Q. Thắng sưu tầm  

tuyển chọn  giới thiệu
210,000       

245 SW3810 Tượng cổ Champa - Những phát hiện gần đây PGS. TS. Ngô Văn Doanh 59,000         

246 SW3809 Tháp cổ Champa PGS. TS. Ngô Văn Doanh 52,000         

247 SW3737 Thiên nhiên kỳ diệu hay thảm họa Nguyễn Đức Hiệp 39,000         

248 SW3647
Trăm năm một thuở - Giáo sư  Nhà giáo Nhân dân  Nhà lý luận  

phê bình văn học Lê Đình Kỵ

Trần Đình Việt (Tuyển chọn và 

giới thiệu)
98,000         

249 SW3648 Vấn vương hương vị bánh quê Trần Minh Thương 35,000         

KHOA HỌC PHỔ THÔNG - KỸ NĂNG SỐNG

250 SW931 Biết mình hiểu người  hài hòa cuộc sống Lê Hưng VKD 20,000         

251 SW1940 Cẩm nang sống thiền Nguyễn Ước 15,000         

252 SW662 Con người trong vòng vây GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 15,000         

253 SW1308 Chìa khóa sống giản dị Lại Thế Luyện 15,000         

254 SW1392 Chìa khóa sống hướng thiện Lại Thế Luyện 15,000         

255 SW1309 Chìa khóa sống lạc quan Lại Thế Luyện 15,000         

256 SW1310 Chìa khóa sống thanh thản Lại Thế Luyện 15,000         

257 SW1689 Dắt dìu về thuở ấu thơ GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 35,000         

258 SW1948 Dễ hơn là bạn tưởng Syvial Boorstein 15,000         

259 SW3011 Để làm gì - Tạp bút BS.Đỗ Hồng Ngọc 65,000         

260 SW1315 Đừng mất thời gian vì những điều vụn vặt Richard Carlson 10,000         

261 SW1140 Gươm báu trao tay BS. Đỗ Hồng Ngọc 15,000         

262 SW1958 Hạnh phúc khắp quanh ta Nguyên Minh 12,000         

263 SW1959 Hạnh phúc là điều có thật Nguyễn Minh Tiến 12,000         

264 SW1960 Hạnh phúc và con đường tu học Nguyễn Duy Nhiên 5,000           

265 SW1398 Kỹ năng giao tiếp ứng xử Lại Thế Luyện 8,000           

266 SW1442 Kỹ năng làm việc đồng đội Lại Thế Luyện 6,000           

267 SW1396 Kỹ năng tìm việc làm Lại Thế Luyện 15,000         

268 SW1397 Kỹ năng thuyết trình hiệu quả Lại Thế Luyện 7,000           

269 SW1526 Ngàn cánh sen xanh biếc BS. Đỗ Hồng Ngọc 20,000         

270 SW807 Nghĩ từ trái tim BS. Đỗ Hồng Ngọc 10,000         

271 SW2823 Nhẹ bước lãng du (Tái bản 2020) GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 72,000         

272 SW1986 Những bài học bình dị Minh Nguyên (biên dịch) 8,000           

273 SW1435 Những bí ẩn cuộc đời
Nguyễn Hữu Kiệt dịch - 

Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
25,000         

274 SW809 Những người trẻ lạ lùng BS. Đỗ Hồng Ngọc 16,000         

275 SW664 Sâu thẳm sự sống (Tái bản 2023) GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 112,000       

276 SW1319 Sống đẹp giữa dòng đời Nguyên Minh 12,000         

277 SW2380 Sống một đời vui Yongey Mingyur Rinpoche 32,000         

278 SW1997 Sống với tâm từ Sharon Salzberg 15,000         

279 SW1998 Suối nguồn yêu thương Tâm Chơn 10,000         

280 SW1444 Sức mạnh của lòng bi mẫn (song ngữ Anh-Việt)
Nguyễn Thành Nhân (tuyển 

dịch)
16,000         

281 SW3657 Tôi học Phật BS. Đỗ Hồng Ngọc 157,000       

282 SW1476 Tự kỷ cảm thông & yêu thương Lê Hưng VKD 13,000         

283 SW2001 Thắp ngọn đuốc hồng Nguyên Minh 16,000         

284 SW1320 Thiền trà và ăn chay Tế Hân - Ngọc Huy soạn 20,000         

285 SW2010 Vào thiền Nguyên Minh 12,000         

286 SW2012 Vì sao tôi khổ Nguyên Minh 10,000         

287 SW1322 Viết cho con trai Lại Thế Luyện - Kim Phụng 6,000           

VĂN HỌC VIỆT NAM

288 SW2800 10 năm vắng bóng liêu xiêu "Ông già đi bộ " Đào Tăng 20,000         

289 SW3118
600 câu nói bất hủ về khởi nghiệp  quản trị  điều hành doanh 

nghiệp của các doanh nhân xuất sắc

Trường Hàn Ngữ Việt Hàn 

Kanata - Lê Huy Khoa - Võ Thị 

Thu Hồng (dịch và sưu tầm)

24,000         

290 SW3082 8 giờ 8 phút 8 giây Valentine Vũ 30,000         

291 SW2862 Ai cũng có những ngày tồi tệ Lâm Vân An 30,000         

292 SW3635 Ai cướp chiếc laptop Nguyễn Thái Hải 21,000         

293 SW629 Ánh lửa giữa rừng khuya Thạch Bất Hoại 12,000         

294 SW2915 Anh nhớ em muốn chết ! Bích Ngân 33,000         

295 SW3481 Áo tím qua đường Từ Kế Tường 32,000         
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296 SW3830 Âm vang Trường Sơn - Thơ (Tập 2)

Ban Liên lạc truyền thống 

Trường Sơn đường Hồ Chí 

Minh - Thành phố Hồ Chí 

Minh (Nhiều tác giả)

23,000         

297 SW3496 Ba - Món quà vô giá Ngô Thị Thu An 47,000         

298 SW2954 Ba lô vào đời Nguyễn Cảnh Khánh 65,000         

299 SW3838 Ba phút sự thật Phùng Quán 37,000         

300 SW2726 Bảo kiếm và giai nhân Bùi Anh Tấn 35,000         

301 SW2588 Bảy mươi cái đầu lâu (Sưu tầm) Võ Văn Ninh 10,000         

302 SW3158 Bắt sâu - Tiểu thuyết Lâm Hà 37,000         

303 SW3636 Bến đời mơ thực Khôi Vũ 28,000         

304 SW2918 Bên kia của ánh sáng - Tập truyện ngắn Nguyễn Trí 30,000         

305 SW3744 Bướm trắng Nhất Linh 31,000         

306 SW1126 Cả nhà ra trận - Truyện ký Lê Bình và nhiều tác giả 10,000         

307 SW3679 Cạm bẫy người Vũ Trọng Phụng 26,000         

308 SW2405 Cảm xúc tình và thơ Hà Tôn 45,000         

309 SW1530 Cánh chim kiêu hãnh Đỗ Bích Thúy 18,000         

310 SW2524 Câu chữ Truyện Kiều An Chi 40,000         

311 SW1761 Câu đố Việt Nam Nguyễn Đình Chúc 20,000         

312 SW3119 Cây mạ ly huyền bí - Tập truyện ngắn Thiên Sơn 30,000         

313 SW2797 Cỏ dại - Tập truyện ngắn Hoàng Khánh Duy 23,000         

314 SW3273 Có những ngày chông chênh giữa phố (Tái bản 2023) Phạm Minh Mẫn 36,000         

315 SW2965 Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng - Tập truyện ngắn Trần Huyền Trang 27,000         

316 SW2622 Con chim xanh hạnh phúc Georgette Leblanc 20,000         

317 SW3323 Con gái chim phượng hoàng - Hy vọng là con đường của tôi Isabelle Müller 55,000         

318 SW334 Con muốn tự lập Võ Thị Minh Huệ 10,000         

319 SW3485 Còn những bóng mưa tàn Từ Kế Tường 36,000         

320 SW3582
Cọp cái chết vì mùi nước hoa - Tuyển tập khoa học vui trên báo 

Tuổi trẻ Cười
Hữu Thiện 69,000         

321 SW3086 Cô bé ngủ trên dây điện Lê Đắc Hoàng Hựu 22,000         

322 SW3219 Cô đơn rực rỡ - Tập truyên ngắn La Thị Ánh Hường 30,000         

323 SW3004 Cơ hội đổi đời (Tuyển tập tiểu phẩm hài) Minh Phong (Đờ Mi Pho) 37,000         

324 SW3160 Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng Lê Thiếu Nhơn 25,000         

325 SW2755 Cơn giông chiều mùa hạ Bùi Nguyễn Trường Kiên 18,000         

326 SW3659 Cơn lũ vẫn chưa qua Nguyễn Thị Kim Hòa 25,000         

327 SW2859 Cuộc phiêu lưu của Marie Đệ Nhất Quốc vương xứ Sedang Lê Nguyễn 30,000         

328 SW1527 Cuộc phiêu lưu của những cái tôi Phong Điệp 25,000         

329 SW1132 Cuộc sống tuổi hồng Nguyễn Thị Cẩm Châu 10,000         

330 SW3002 Cười từ nước mắt của cây-Tạp bút Trần Minh Hợp 32,000         

331 SW3739 Cựu tộc - Hồi tù và cuối cùng (Quyển 2) Phú An 39,000         

332 SW3738 Cựu tộc - Huyền thoại về Rồng Tuyết (Quyển 1) Phú An 58,000         

333 SW3312
Chào thế giới bây giờ con đã đến - 99 bài thơ dành cho các thiên 

thần nhỏ và… người lớn

Lê Minh Quốc - Inspired by: 

Coco Mì
33,000         

334 SW3083 Chạy nhảy trên dây điện Lê Đắc Hoàng Hựu 20,000         

335 SW3581 Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian Cao Bảo Vy 25,000         

336 SW3371 Châu Âu: Cứ mơ mộng và lên đường Cúc T. 30,000         

337 SW3665 Chí Phèo-Tập truyện ngắn Nam Cao 31,000         

338 SW2605 Chiếc áo khoác trên mộ Thạch Bất Hoại 12,000         

339 SW2891 Chiều trên sông Hàm Luông - Thơ Cao Quảng Văn 30,000         

340 SW333 Chim phí còn bay Phan Đức Nam 10,000         

341 SW3608 Chim phương Nam Trần Bảo Định 27,000         

342 SW2863 Chơi thôi mà ! Trần Bảo Định 29,000         

343 SW2960 Chớp bể mưa nguồn Bích Thiêm 27,000         

344 SW2815 Chúng ta không yêu như chúng ta từng nghĩ Trần Nguyễn Huyền Trâm 23,000         

345 SW2388 Chúng tôi đã sống như thế Nguyễn Ánh Tuyết 45,000         

346 SW2747 Chuyện nhà tôi - Bao giờ bước tới bờ vui? Nguyễn Thị Ngọc Hải 25,000         

347 SW2746 Chuyện nhà tôi - Mẹ già còn ở trên Phây ? Nguyễn Thị Ngọc Hải 25,000         

348 SW3569 Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế Trần Trà My 55,000         

349 SW2424 Chuyện tình các danh nhân Việt Nam (Tập 1) Lê Minh Quốc 45,000         

350 SW2425 Chuyện tình các danh nhân Việt Nam (Tập 2) Lê Minh Quốc 45,000         

351 SW3522 Chuyện trong nhà ngoài xóm Miệt Hậu Giang  Trần Minh Thương 54,000         
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352 SW2500 Chuyến xe cuối cùng Thạch Bất Hoại 12,000         

353 SW156 Chữ tâm trong thư pháp Vũ Thụy Đăng Lan 10,000         

354 SW2613 Dáng hồn đô thị (Tùy bút) Lưu Trọng Hải 22,000         

355 SW3304 Dấu thời gian - Khát vọng của người xưa Trần Bảo Định 49,000         

356 SW3109 Dòng sông cuộn chảy Trần Thế Tuyển 29,000         

357 SW2507 Dốc gió (thơ) Lê Thiếu Nhơn 10,000         

358 SW1242 Dung nhan En Tê Hát 10,000         

359 SW3217 Dưới ánh sáng thiên đường - Tập truyện ngắn Phương Trà 27,000         

360 SW2998 Dưới ánh sao thu - Tiểu thuyết Knut Hamsun 23,000         

361 SW2735 Dưới bầu trời ngày hạ Xuân Huy - Kỳ Muông 18,000         

362 SW3668 Dứt tình Vũ Trọng Phụng 26,000         

363 SW2831 Đãi cát lấy vàng - Tập ghi chép & tản văn Nguyễn Khắc Phê 30,000         

364 SW1576 Đám cưới ma Thạch Bất Hoại 12,000         

365 SW3359 Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần
Huỳnh Ngọc Trảng - Nguyễn 

Đại Phúc
19,000         

366 SW996 Đặng Huy Trứ con người và tác phẩm Nhóm Trà Lĩnh 10,000         

367 SW3531 Đẹp  buồn & sâu thẳm… Tạp văn Bích Ngân 35,000         

368 SW3710 Đẹp (Tiểu thuyết) Khái Hưng 36,000         

369 SW1577 Đêm trong nghĩa địa Thạch Bất Hoại 12,000         

370 SW2595 Đi như là ở lại - Bút ký Lê Vũ Trường Giang 23,000         

371 SW3765 Đi qua trăm năm (Tự truyện) Nguyễn Đình Tư 72,000         

372 SW2839 Đi xuyên miền tuyết trắng - Và những bài ký sự gần xa khác Ngọc Trân 30,000         

373 SW3205
Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ - Truyện trào 

phúng
Lê Văn Nghĩa 33,000         

374 SW3204
Điệp viên Không Không Thấy và Nhà thơ Thần Giáng- Truyện 

trào phúng
Lê Văn Nghĩa 33,000         

375 SW3785 Điệp viên Tám Thảo Mã Thiện Đồng 43,000         

376 SW3130 Điệu buồn phương Nam - Tản Văn Kim Chi 34,000         

377 SW2034 Điều kỳ diệu của tình yêu Huỳnh Thiên Kim Bội 20,000         

378 SW3660 Đỉnh khói Nguyễn Thị Kim Hòa 27,000         

379 SW3358 Đình Nam Bộ xưa và nay
Huỳnh Ngọc Trảng - Trương 

Ngọc Tường
49,000         

380 SW3590 Đoạn tuyệt Nhất Linh 30,000         

381 SW2557 Đọc lại cổ tích Huỳnh Ngọc Trảng 20,000         

382 SW1304 Đón nhận truyện ngắn đương đại Nam bộ Nhiều tác giả - Kiều Thu 35,000         

383 SW3847 Đôi mắt người xưa Ngọc Linh 68,000         

384 SW3718 Đối tác đến từ bên kia Phan Ngọc Chính 33,000         

385 SW3804 Đốm lửa trên đồng Mai Bửu Minh 20,000         

386 SW3357 Đồng dao và trò chơi truyền thống

Huỳnh Ngọc Trảng (Chủ biên)- 

Nguyễn Thanh Lợi- Lê Hải 

Đăng - Lê Hồng Hải - Trần 

Đức Anh Sơn - Trần Tuấn Anh - 

 Nguyễn Thế Sang (Sưu tầm và 

biên soạn)

67,000         

387 SW3609 Đời bọ hung Trần Bảo Định 20,000         

388 SW3704 Đời mưa gió (Tiểu thuyết) Khái Hưng - Nhất Linh 29,000         

389 SW2770 Đời thực và mơ - Tập truyện và ký Phạm Ngọc Hiền 20,000         

390 SW3098 Đợi trăng trước ngày xuất gia - Tập truyện ngắn Vũ Văn Song Toàn 20,000         

391 SW2195 Đứa con thời hậu chiến Lại Văn Long 20,000         

392 SW2833 Đừng mơ sói ạ ! Đặng Hoài 40,000         

393 SW2914 Đường đến cây cô đơn Bích Ngân 28,000         

394 SW2269 Đường lên trời xa lắm Lại Văn Long 27,000         

395 SW1144 Đường sáng trăng sao Nguyệt Tú 30,000         

396 SW3806 Đường tới hạnh phúc Mai Bửu Minh 55,000         

397 SW3228 Đường về tỉnh thức TS.BS. Trần Tuấn Anh 45,000         

398 SW2736 Gam lam không thực Thái Cường 15,000         

399 SW3534 Gánh hàng hoa Khái Hưng & Nhất Linh 31,000         

400 SW1858 Góc khuất Dương Linh 18,000         

401 SW3329 Góc phố ba người Nguyễn Mỹ Nữ 23,000         

402 SW3153 Gương mặt bán dạo Trần Minh Hợp 22,000         

403 SW3726 Gia đình (Tiểu thuyết) Khái Hưng 45,000         
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404 SW2046 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 1) Kiều Văn 20,000         

405 SW2047 Giai thoại dân gian Việt Nam (Tập 2) Kiều Văn 20,000         

406 SW3663 Gió lạnh đầu mùa Thạch Lam 29,000         

407 SW3507 Giông tố Vũ Trọng Phụng 56,000         

408 SW3750 Hạnh (Truyện ngắn) Khái Hưng 24,000         

409 SW3805 Hạnh phúc đơn sơ Mai Bửu Minh 31,000         

410 SW2116 Hãy cầm lấy và đọc Huỳnh Như Phương 30,000         

411 SW350 Hãy lắng nghe hoa Vũ Thụy Đăng Lan 10,000         

412 SW754 Hậu Kiều Đoạn Trường Vô Thanh Phạm Thiên Thư 12,000         

413 SW3097 Hẹn nhau từ muôn kiếp trước - 36 chuyện tình văn nghệ sĩ Lê Thiếu Nhơn 32,000         

414 SW3159 Hệ nàng cơm nàng bún Lê Lade 34,000         

415 SW2479 Hoa đời thắm đỏ Thụy Vân 10,000         

416 SW2463 Hoa rơi hữu ý Lê Thiếu Nhơn 15,000         

417 SW631 Hồ đầu lâu Thạch Bất Hoại 12,000         

418 SW3772 Hồ Xuân Hương (Tiểu thuyết lịch sử) Nguyễn Thế Quang 79,000         

419 SW3611 Hồi ký âm nhạc Đặng Ngoc Long 70,000         

420 SW3747 Hồn bướm mơ tiên (Tiểu thuyết) Khái Hưng 19,000         

421 SW632 Hồn ma quét chợ Thạch Bất Hoại 12,000         

422 SW2485 Hồn ma trinh nữ Thạch Bất Hoại 12,000         

423 SW3508 Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi Nguyễn Thị Huyền Ngân 22,000         

424 SW3558 Kế hoạch tỏa sáng khắp hành tinh Lê Thiếu Nhơn 42,000         

425 SW2454 Kết thúc có hậu Võ Văn Ninh 10,000         

426 SW2842 Kết thúc có hậu (Tập 2) Võ Văn Ninh 10,000         

427 SW3080 Kiếp ba khía Trần Bảo Định 35,000         

428 SW761 Kinh Hiền Hội Hoa Đàm Phạm Thiên Thư 23,000         

429 SW2455 Kỳ ảo đất phương Nam B.S. Kỳ Hương 40,000         

430 SW3524 Kỹ nghệ lấy Tây Vũ Trọng Phụng 20,000         

431 SW3361 Khảo luận về tết Huỳnh Ngọc Trảng 34,000         

432 SW1058 Khi em hiểu Phương Nhã Ka 10,000         

433 SW2054 Kho tàng truyện trạng Việt Nam (Tập 1)

Thạch Phương - Nguyễn Chí 

Bền - Mai Hương ( Sưu tầm  

Biên soạn  Giới thiệu )

30,000         

434 SW2055 Kho tàng truyện trạng Việt Nam (Tập 2)

Thạch Phương - Nguyễn Chí 

Bền - Mai Hương ( Sưu tầm  

Biên soạn  Giới thiệu )

30,000         

435 SW3613 Không sợ sống dám yêu đời mà sống Thuỳ Trang 25,000         

436 SW3523 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng 29,000         

437 SW2899 Làm gì trước 30? Hà Chiến Thắng 33,000         

438 SW2483 Lam lũ những mùa hoa (Ký sự Đồng Tháp Mười) Đoàn Đại Trí 15,000         

439 SW3664 Lạnh lùng Nhất Linh 25,000         

440 SW2556 Lặng thương đến hoàng hôn (Tái bản 2019) Nguyễn Các Ngọc 30,000         

441 SW3202 Lần đường theo bóng chân dung văn học  Văn Thành Lê 35,000         

442 SW3745 Lấy nhau vì tình (Tiểu thuyết)
Nguyễn Đình Khôi - Vũ Trọng 

Phụng
29,000         

443 SW2218 Leo núi Phú Sỹ Trần Quân Ngọc 10,000         

444 SW633 Linh hồn trong ngọn nến Thạch Bất Hoại 12,000         

445 SW3331
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 1 - Mộng bá tranh 

hùng Tập 2 - Vọng nguyệt đài
Nguyễn Đình Tư 56,000         

446 SW3332
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 3 - Hoa Lư anh hùng 

tụ nghĩa Tập 4 - Khói lửa kinh kỳ
Nguyễn Đình Tư 60,000         

447 SW3333
Loạn 12 sứ quân - Tiểu thuyết lịch sử Tập 5 - Mưu chước thiền 

sư Tập 6 - Vạn Thắng Vương
Nguyễn Đình Tư 65,000         

448 SW3614 LOAN từ cuộc đời của một con chim Phượng Hoàng Isabelle Müller 68,000         

449 SW3155 Loanh quanh Sài Gòn  Lê Công Sơn 49,000         

450 SW2464 Lòng đau không tiếng Phạm Thiên Thư 15,000         

451 SW1647 Lông gà và lá chuối Nguyễn Anh Dũng (Du An) 25,000         

452 SW2529 Lời hay ý đẹp
Thanh Vân Nguyễn Duy 

Nhường
40,000         

453 SW3638 Lớp học làng rừng Nguyễn Thái Hải 16,000         

454 SW2559 Luật của rừng Thủy Vũ 18,000         
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455 SW3654 Ma gánh hát v/s ma bịnh viện-Tập truyện Mạc Can & Nguyễn Đông Thức 38,000         

456 SW2761 Mái tóc ma Thạch Bất Hoại 12,000         

457 SW3518 Màu của lửa - Tập truyện ngắn Lê Quang Trạng 35,000         

458 SW3192 Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố - Tập truyện ngắn Hồ Huy Sơn 27,000         

459 SW3639 Mèo con đã lớn lên như thế nào? Nguyễn Thái Hải 15,000         

460 SW2799 Milano Sài Gòn đang về hay sang ? (Tập truyện ngắn và tùy bút ) Trương Văn Dân 36,000         

461 SW3144 Mình đang sống cuộc đời của ai ? Phạm Minh Mẫn 31,000         

462 SW2900 Mỗi ngày ta sống ( Tản văn tùy bút)  TS. Nguyễn Thị Hậu 45,000         

463 SW3483 Mối tình như sương khói Từ Kế Tường 36,000         

464 SW3116 Một đời sân khấu Nguyễn Ngọc Bạch 62,000         

465 SW1163 Một đời xuân Nguyễn Thị Xuân 5,000           

466 SW3640 Mơ mộng tím Nguyễn Thái Hải 43,000         

467 SW3848 Mưa trong bình minh Ngọc Linh 90,000         

468 SW3605 Mười tám thôn vườn trầu Trần Nhật Vy 29,000         

469 SW3148 Nam thiên chí dị - Truyện dị thường B.S. Kỳ Hương 52,000         

470 SW2562 Nàng Châu Long (Tiểu thuyết dã sử) Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền 32,000         

471 SW2563 Nàng Nà Khê (Hồi ký tiểu thuyết) Như Hiên - Nguyễn Ngọc Hiền 36,000         

472 SW3775 Nắng thu Nhất Linh 19,000         

473 SW3085 Nè cô bé  Đừng ngồi trên cửa sổ Lê Đắc Hoàng Hựu 18,000         

474 SW3509 NO-tập truyện ngắn Nguyễn Thị Huyền Ngân 12,000         

475 SW3767 Nỗi buồn rực rỡ Nguyễn Hữu Tài 31,000         

476 SW919 Nơi trái tim ở lại Phan Đức Nam 10,000         

477 SW2526 Nụ cười gừng 
Thanh Vân Nguyễn Duy 

Nhường
20,000         

478 SW3462 Nửa chừng xuân Vũ Trọng Phụng 51,000         

479 SW3672
Ngang qua vườn cây dầu - Thiên Chúa vắng mặt  con người cô 

đơn (Tản văn)
Nguyễn Thiện Bản 40,000         

480 SW2742 Ngày qua bóng ngày Lê Minh Quốc 39,000         

481 SW2904 Ngày tôi đưa tang mình Nguyễn Thị Kim Ngân 15,000         

482 SW3723
Nghệ thuật sân khấu: hát bội  đờn ca tài tử và cải lương ở Sài 

Gòn và Nam kỳ cuối thế kỷ XIX đến 1945
Nguyễn Đức Hiệp 29,000         

483 SW3363 Nghĩ ngợi đường xa Nguyễn Thị Hậu 30,000         

484 SW1006 Nguyễn Khuyến -  Tác phẩm Nguyễn Khuyến 10,000         

485 SW2017 Nguyễn Trung Trực khúc ca bi tráng Dương Linh 23,000         

486 SW3133 Ngược chiều thiên di - Tạp văn Hoàng Khánh Duy 17,000         

487 SW3128 Ngược xuôi bến khoái - Tùy bút về ẩm thực Tạ Tri 48,000         

488 SW1099 Người bí mật Kim Xuyến 10,000         

489 SW2835 Người chết thuê Thái Cường 18,000         

490 SW634 Người đàn bà của bóng đêm Thạch Bất Hoại 12,000         

491 SW3585
Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng (Tập truyện ngắn huyền 

ảo)
Phạm Thị Ngọc Liên 47,000         

492 SW1301 Người đi vắng Nguyễn Bình Phương 25,000         

493 SW3641 Người giỏi hơn chưa chắc đã thắng Khôi Vũ 26,000         

494 SW2614 Người hát gọi mặt trời (Tập truyện ngắn) Vũ Thanh Lịch 30,000         

495 SW3655 Người hát xẩm ở Trì Câu-Tập truyện ngắn Đặng Chương Ngạn 38,000         

496 SW732 Người mẫu là ma Thạch Bất Hoại 12,000         

497 SW3722 Người quay tơ (Tập truyện ngắn) Nhất Linh 20,000         

498 SW195 Người tình của ni cô Nguyễn Xuân Châu 12,000         

499 SW3501 Nhà lúc đông lúc vắng - Tản văn Hoàng My 33,000         

500 SW3849 Như hạt mưa sa Ngọc Linh 51,000         

501 SW3324 Những Bà Già Xinh Đẹp (Tản Văn Và Một Vài Truyện Ngắn) Phạm Thị Ngọc Liên 48,000         

502 SW1083 Những bông hoa kính dâng cha mẹ Vũ Thụy Đăng Lan 10,000         

503 SW2414 Những bước chân địa đàng Chân Đất 10,000         

504 SW3502 Những con sao biển - Truyện dài dành cho tuổi mới lớn Hồ Xuân Đà 36,000         

505 SW2948 Những chuyện coi chừng rất nhỏ Nguyễn Thị Huyền Ngân 27,000         

506 SW2813 Những đô thị buồn Kai Hoàng 15,000         

507 SW1646 Những giấc mơ màu hạt dẻ Hoàng Văn Sáng (A Sáng) 25,000         

508 SW2866 Những hạt gạo xoay tròn Nguyễn Anh Đào 23,000         

509 SW3122 Những làn khói tỏa hương - Tản văn Huỳnh Thúy Kiều 22,000         
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510 SW3121 Những mùa rẫy - Tập truyện ngắn H'Xíu H'Mok 17,000         

511 SW3583
Những nụ hôn thời mắc dịch - Tuyển tập khoa học vui trên báo 

Tuổi trẻ Cười
Hữu Thiện 72,000         

512 SW2950 Những ngã tư không đèn đỏ - Tản văn Trương Huỳnh Như Trân 20,000         

513 SW2999 Những ngày cách ly - Tiểu thuyết Bùi Quang Thắng 20,000         

514 SW2387 Những người phụ nữ đẹp mãi trong tôi Phạm Phương Thảo 25,000         

515 SW2851 Oán thù trớ trêu Lại Văn Long 32,000         

516 SW3146 Paris  55 ngày cấm túc - Nhật ký viết từ tâm dịch Giáng Hương 32,000         

517 SW3124 Phác thảo danh trà Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuấn 62,000         

518 SW3610 Phận lìm kìm Trần Bảo Định 23,000         

519 SW3194 Phật tính dân gian Nam Bộ đôi điều suy ngẫm Trần Bảo Định 35,000         

520 SW2474 Phiêu lưu chữ (phê bình văn học) Hoàng Đăng Khoa 25,000         

521 SW2508 Phố tình riêng (thơ) Lê Thiếu Nhơn 10,000         

522 SW2993 Phú Quốc trong mắt kính thần  Lê Trung Cường 18,000         

523 SW3461 Số đỏ Vũ Trọng Phụng 37,000         

524 SW3667 Sợi tóc Thạch Lam 15,000         

525 SW1166 Tay tìm tay níu tay Hamlet Trương 20,000         

526 SW3500 Tắt đèn Ngô Tất Tố 26,000         

527 SW2201 Tân liêu trai - Mỹ nhân hồ Phạm Thiên Thư 25,000         

528 SW3599 Tiểu Quái Quyên Gavoye 15,000         

529 SW3743 Tiêu Sơn tráng sĩ Khái Hưng 55,000         

530 SW3479 Tin vào điều tử tế Trần Trà My 39,000         

531 SW3459 Tình mù trong bóng đêm dài - Tiểu thuyết Huỳnh Thị Thu Dung 61,000         

532 SW636 Tình người kiếp rắn Thạch Bất Hoại 12,000         

533 SW3616 Tình viễn xứ Hiệu Constant 47,000         

534 SW3506 Tình yêu có màu gì Từ Kế Tường 32,000         

535 SW2052 Tình yêu và ánh lửa Nguyễn Thị Lựu 15,000         

536 SW3092 Tố Hữu - Ngọn cờ đầu vẻ vang thơ ca cách mạng PGS. TS. Đoàn Trọng Huy 56,000         

537 SW3829 Tố Tâm Hoàng Ngọc Phách 24,000         

538 SW2489 Tôi chết bắt đầu một thế giới sống Nguyễn Thị Ngọc Hải 20,000         

539 SW3839 Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào Phùng Quán 33,000         

540 SW352 Tôi ơi đừng tuyệt vọng Vũ Thụy Đăng Lan 5,000           

541 SW3666 Tuyển tập Nhất Linh - Khái Hưng Khái Hưng & Nhất Linh 92,000         

542 SW3753 Tự sự truyện Kiều qua 20 bản tổ & bài bản nhạc tài tử miền Nam
Hoàng Thân (Soạn) - Nguyễn 

Phúc An (Hiệu - Bình)
59,000         

543 SW2461 Tự tình với facebook Huỳnh Dũng Nhân 10,000         

544 SW3311 Thật tuyệt tình ta thôi trúc trắc  Lê Minh Quốc 27,000         

545 SW3168 Theo dấu chân người tình Đỗ Quang Tuấn Hoàng 40,000         

546 SW2484 Theo dấu người xưa
Phan Mạnh Hùng - Nguyễn 

Đông Triều
32,000         

547 SW3532 Thế giới một chạm Nguyễn Thị Huyền Ngân 110,000       

548 SW3855 Thế hệ gối ôm Đào Thị Thanh Tuyền 27,000         

549 SW1543 Thị dân 3.0 Benjamin Ngô 20,000         

550 SW1824 Thi hóa kinh lăng nghiêm Phạm Thiên Thư 20,000         

551 SW3768 Thiên đường phải không anh? (Tập truyện ngắn) Nguyễn Hữu Tài 26,000         

552 SW351 Thiền Tâm Vũ Thụy Đăng Lan 5,000           

553 SW1102 Thoát hiểm trong gang tấc - Tập truyện Đại tá Lê Bình 10,000         

554 SW3727 Thoát ly (Tiểu thuyết) Khái Hưng 31,000         

555 SW3716 Thừa tự (Tiểu thuyết) Khái Hưng 28,000         

556 SW3510 Thương nói sao cho vừa Nguyễn Thị Huyền Ngân 12,000         

557 SW3656 Thương những miền qua-Tùy bút Nguyễn Thị Hậu 41,000         

558 SW3840 Trăng hoàng cung Phùng Quán 33,000         

559 SW3607 Trong rừng nho Ngô Tất Tố 28,000         

560 SW3717 Trống Mái (Tiểu thuyết) Khái Hưng 26,000         

561 SW3728 Trúng số độc đắc (Tiểu thuyết) Vũ Trọng Phụng 48,000         

562 SW1016 Truyện Kiều Nguyễn Du 10,000         

563 SW3226 Truyện Kiều ở Nam Bộ Nguyễn Thanh Phong 63,000         

564 SW3843 Truyện Kiều ở Nam Bộ Nguyễn Thanh Phong 66,000         

565 SW3591 Truyện ngắn hay chọn lọc - Nam Cao Nam Cao 63,000         

566 SW3746 Truyện ngắn Khái Hưng Khái Hưng 31,000         

567 SW3776 Việc làng (Phóng sự) Ngô Tất Tố 21,000         
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568 SW3811 Vua nói dóc Mai Bửu Minh 22,000         

569 SW3792 Vượt Côn Đảo Phùng Quán 33,000         

570 SW3850 Yêu trong hoàng hôn Ngọc Linh 52,000         

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

571 SW3151 Ba đồng Ghi-Nê Virginia Woolf 48,000         

572 SW1522 Bản sao - Replica Jack Heath 25,000         

573 SW1529 Bệnh tình yêu Phương Tranh 45,000         

574 SW2917 Biến thể - Những huyền thoại Hy - La chọn lọc và kể lại Ovide 90,000         

575 SW1345 Bình yên khi ta gặp nhau Sói Xám Mọc Cánh 30,000         

576 SW1829 Cain - Kịch 3 hồi Byron 15,000         

577 SW3231 Căn phòng của Jacob - Jacob's Room Virginia Woolf 38,000         

578 SW1830 Chatterton - Kịch 3 hồi Alfred De Vigny 20,000         

579 SW1553 Cháu ông Rameau ( Le Neveu de Rameau) Denis Diderot 20,000         

580 SW3780 Chỉ cách người một nhịp đập con tim Isabelle Müller 62,000         

581 SW325 Chỉ là chuyện thường tình Tâm Văn 14,000         

582 SW937 Chỉ vì yêu Sói Xám Mọc Cánh 25,000         

583 SW755 Đảo trị liệu bí ẩn Sebastian Fitzek 12,000         

584 SW938 Đóng cửa thả Boss! Tứ Mộc 18,000         

585 SW3463 Đứa con ghẻ của nước Mỹ R.A.S 39,000         

586 SW744 GIA CỐ TÌNH YÊU Thanh Sam Lạc Thác 27,000         

587 SW2902 Jude kẻ vô danh  Thomas Hardy 65,000         

588 SW1150 Kỷ nguyên xem mắt Trương Đỉnh Đỉnh 34,000         

589 SW326 Khi ta đi lướt qua nhau Dạ Dao 19,000         

590 SW3176
Khoảnh tối thành Paris  Tiểu thuyết trinh thám đoạt giải Quai 

des Orfèvres 2020
Alexandre Galien 49,000         

591 SW1209 Lang thang trong trái tim anh Nguyễn Sênh Lục 20,000         

592 SW2804 Lòng người - Kokoro Natsume Soseki 30,000         

593 SW327 Luyện yêu Hoàng Mặc Kỳ 18,000         

594 SW1828 Marie tudor - Kịch 3 ngày Victor Hugo 15,000         

595 SW192 Mùa hè Edith Wharton 10,000         

596 SW2120
Nàng tuyết - Tuyển tập mười nhà văn và hai nhà thơ Nhật Bản 

cận đại
Nguyễn Nam Trân (Chủ biên) 60,000         

597 SW330 Nơi ánh đèn rực rỡ Thanh Sam Lạc Thác 18,000         

598 SW328 Ngoại tình Người Anh Em 16,000         

599 SW1561 Người đi dép cao su Kateb  Yacine 20,000         

600 SW329 Những câu chuyện cảm động
Thu Hằng - Hạnh Quyên (Sưu 

tầm và dịch)
10,000         

601 SW1555 Những huyền thoại Roland Barthes 25,000         

602 SW3145 Những lớp sóng - The Waves Virginia Woolf 48,000         

603 SW3193 Những trái tim lửa cháy Paris 1968 - Tiểu Thuyết Bill Pearl 63,000         

604 SW2398 Orlando Virginia Woolf 45,000         

605 SW1563 Ông bạn đẹp Guy De Maupassant 30,000         

606 SW2897 Ông già và biển cả
Ernest Hemingway - Lê Huy 

Bắc (dịch) 
35,000         

607 SW3362 Panchatantra thuật xử thế Ấn Độ Vichnousarman 61,000         

608 SW3136 Tess - Một tâm hồn trong trắng  Thomas Hardy 86,000         

609 SW901 Tôi không phải thiên tài Kim Tử 20,000         

610 SW939 Tuổi thanh xuân chôn giấu dưới bụi trần Nguyễn Sênh Lục 35,000         

611 SW2912 Truyện ngắn Ernest Hemingway
Lê Huy Bắc (Chủ biên và giới 

thiệu)
82,000         

612 SW1533 Yêu lại từ đầu Minh Nguyệt Tha Hương Chiếu 30,000         

Y HỌC

613 SW1457 100 câu hỏi về bệnh sỏi
Từ An Thắng Trương Tĩnh 

Khiết  Văn Quang (biên dịch)
10,000         

614 SW819 100 câu hỏi về sức khỏe người già Thẩm Lệ Phong 10,000         

615 SW1463 200 món nấu ăn chay Trần Văn Quý 9,000           

616 SW1932 30 ngày thiền quán Joseph Goldstein 17,000         

617 SW1460 300 vị thuốc Đông y GS.BS Trần Văn Kỳ 6,000           

618 SW799 An hưởng tuổi Vàng BS. Nguyễn Ý Đức 12,000         

619 SW700 Ăn chay chống biến đổi khí hậu TS. Nguyễn Thọ Nhân 12,000         

Trang 13



620 SW260
Bệnh Badơđô với phẫu thuật (Điều trị phẫu thuật với bệnh 

Baddơđô)

GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
12,000         

621 SW261 Bệnh của tuyến giáp - Bệnh bướu cổ
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
10,000         

622 SW1056 Bệnh đái tháo đường BS. Lương Phán 5,000           

623 SW1125 Bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi Nguyễn Văn Sang 10,000         

624 SW814
Bệnh phụ khoa cần lưu ý nhất ở độ tuổi sinh sản và quanh mãn 

kinh
BS. Đào Xuân Dũng 11,000         

625 SW977 Bệnh phụ nữ - Tự khám bệnh tại nhà và cách xử trí BS. Trần Văn Diệu 10,000         

626 SW183 Các món ăn giảm béo Nguyễn Kim Dân & NTT 10,000         

627 SW1183 Canh tiêu mỡ giảm béo Phùng Lệ Châu 10,000         

628 SW1524 Cẩm nang phòng trị ung thư GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 25,000         

629 SW1395 Cẩm nang sức khỏe gia đình Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 10,000         

630 SW1459 Cẩm nang y khoa thực hành Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 25,000         

631 SW185 Câu chuyện trái tim BS. Ngô Bảo Khoa 10,000         

632 SW3091 Con ơi  ba mẹ vẫn chờ Bác sĩ Lê Tiểu My 30,000         

633 SW1461 Cốt tủy thực dưỡng Trần Ngọc Tài 15,000         

634 SW137 Cuộc sống này đều là cơ hội của bạn Alex Rovira 10,000         

635 SW1187 Cháo giảm béo dưỡng da
Nguyễn Kim Dân - Nhóm NNT 

(biên dịch)
13,000         

636 SW266 Chất phụ gia thực phẩm - Cẩm nang cho người tiêu dùng TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 10,000         

637 SW1456 Chữa bệnh bằng phương pháp quán tưởng Gerald Epstein 12,000         

638 SW800 Đi bộ - Vỗ tay với sức khỏe Nguyễn Khắc Khoái 6,000           

639 SW186 Định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ Ngô Hoài Sơn 10,000         

640 SW658 Già ơi... Chào bạn! BS. Đỗ Hồng Ngọc 15,000         

641 SW262 Gia tài của một người thầy
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
18,000         

642 SW899 Giáo dục giới tính dành cho tuổi vị thành niên BS. Đào Xuân Dũng 11,000         

643 SW659 Gió heo may đã về... BS. Đỗ Hồng Ngọc 10,000         

644 SW804 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 1) BS. Lê Hùng 10,000         

645 SW805 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 2) BS. Lê Hùng 15,000         

646 SW2020 Hiểu bệnh để phòng  trị bệnh (Tập 3) BS. Lê Hùng 15,000         

647 SW263 Hiểu biết để phòng và trị bệnh tim mạch
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
12,000         

648 SW189 Hướng dẫn sử dụng giá trị dinh dưỡng thực phẩm TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 10,000         

649 SW188 Hướng dẫn xây dựng khẩu phần dinh dưỡng TS. BS. Nguyễn Thị Minh Kiều 10,000         

650 SW751 Kỳ diệu dàn hòa tấu nội tiết GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 10,000         

651 SW136 Làm đẹp 365 ngày Hứa Nguyện 17,000         

652 SW182 Món ăn bổ dưỡng làm đẹp Nguyễn Kim Dân & NTT 10,000         

653 SW1156 Món ăn bổ sung calci Nguyễn Kim Dân (biên dịch) 5,000           

654 SW1453 Món ăn cho người bệnh mạch vành và cao mỡ máu Lương y Bàng Cẩm 6,000           

655 SW184 Món ăn chống lão hóa Nguyễn Kim Dân & NTT 10,000         

656 SW1157 Món ăn giảm mỡ trong máu
Nguyễn Kim Dân - Nhóm NNT 

(biên dịch)
5,000           

657 SW1211 Nam khoa lâm sàng TS.BS. Nguyễn Thành Như 50,000         

658 SW934 Nói chuyện giới tính không khó Võ Thị Minh Huệ 16,000         

659 SW1122 Nước uống tăng khả năng miễn dịch Lý Thừa Du 10,000         

660 SW187 Nhanh tay với món xào Đỗ Thị Châu Thảo 10,000         

661 SW660 Như ngàn thang thuốc bổ BS. Đỗ Hồng Ngọc 20,000         

662 SW967 Những bệnh phổ biến thời hiện đại Diên San (biên soạn) 10,000         

663 SW968 Những điều cần biết về dinh dưỡng và thực phẩm Diên San (biên soạn) 10,000         

664 SW1989 Những thực hành trọng yếu Thanh Liên (Việt dịch) 20,000         

665 SW264 Phẫu thuật mạch máu lớn
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
24,000         

666 SW1467 Phòng chống bệnh tim ở phụ nữ M. Sara Rosenthal 7,000           

667 SW265 Phòng và trị bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
10,000         

668 SW1121 Phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống Lâm Kiến An 10,000         
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669 SW138 Quý hơn vàng Vũ Thụy Đăng Lan 25,000         

670 SW930 Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ (Tập : cổ - ngực - bụng)
GS.TS Khoa học-BS. Nguyễn 

Khánh Dư
14,000         

671 SW1291 Suy thận mãn BS. Lương Phán 10,000         

672 SW661 Sức khỏe gia đình BS. Đỗ Hồng Ngọc 45,000         

673 SW900
Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục dành cho tuổi vị thành 

niên
BS. Đào Xuân Dũng 12,000         

674 SW142 Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 1) BS. Đào Xuân Dũng 10,000         

675 SW143 Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2) BS. Đào Xuân Dũng 10,000         

676 SW1128 Sức khỏe tinh thần cuộc sống tốt hơn Nguyễn Thừa Nghiệp 10,000         

677 SW181 Tắm dưỡng sinh

Điền Tự Thắng-Y Quế Bình-

Mã Hiếu Lượng-Lăng Anh 

(Chủ biên)

10,000         

678 SW1465 Tinh hoa dưỡng sinh Trung Quốc Đông A Sáng 15,000         

679 SW752 Toa thuốc Đông y cổ truyền Việt Nam BS. Nguyễn Văn Hưởng 36,000         

680 SW139 Từ điển triệu chứng và chẩn đoán BS. Lương Phán 36,000         

681 SW2962 Thai kỳ an vui Bác sĩ Lê Tiểu My 38,000         

682 SW810 Thầy thuốc và bệnh nhân BS. Đỗ Hồng Ngọc 32,000         

683 SW2123
Thức ăn vì thế giới hòa bình - Ăn uống vì sức khỏe tâm linh và 

xã hội hòa hợp
Tiến sĩ Triết học Will Tuttle 26,000         

684 SW1186 Thức uống bổ dưỡng đẹp da Thi Anh (biên dịch) 10,000         

685 SW1344 Ung thư biết sớm trị lành GS. BS. Nguyễn Chấn Hùng 50,000         

686 SW140 Ươm mầm hạnh phúc
BS. Vương Thị Ngọc Lan - BS. 

Hồ Mạnh Tường
10,000         

687 SW141 Vị của người Hàn Quốc Cho Myeong Sook 10,000         

688 SW1458 Viêm gan - Biết để sống tốt hơn Nguyễn Minh Tiến (Biên soạn) 12,000         

689 SW756 Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng BS. Đỗ Hồng Ngọc 20,000         

690 SW335 Viết cho con đang tuổi dậy thì Võ Thị Minh Huệ 10,000         

691 SW3112 Xoa bóp Nguyễn Mạnh Trí 25,000         

692 SW1053 Y học dân tộc cổ truyền - Hoàng đế nội kinh tố vấn Nguyễn Tử Siêu 10,000         

NÔNG NGHIỆP

693 SW2841 100 công thức pha trộn thức ăn nuôi heo gia đình Võ Văn Ninh 10,000         

694 SW1709 101 câu hỏi về bệnh gia súc TS. Bùi Quý Huy 12,000         

695 SW1707 35 câu hỏi đáp về nuôi cá rô phi Trần Văn Vỹ 8,000           

696 SW2490 72 câu hỏi đáp về chăn nuôi heo ở nông hộ Võ Văn Ninh 10,000         

697 SW1708 81 câu hỏi-đáp về bệnh cúm gia cầm TS. Bùi Quý Huy 8,000           

698 SW2220 Bệnh cúm ở người và động vật Nguyễn Bá Hiên (Chủ biên) 45,000         

699 SW2221 Bệnh gia cầm ở Việt Nam PGS. TS. Phạm Sỹ Lăng 50,000         

700 SW2222
Bệnh gia súc Việt Nam (Cẩm nang bác sỹ) - Hỏi và đáp những 

bệnh quan trọng thường gặp
PGS.TS. Lê Văn Năm 45,000         

701 SW2223 Bệnh ký sinh trùng ở gia súc  gia cầm Việt Nam

PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng 

(Đồng chủ biên)

70,000         

702 SW2224 Bệnh lợn ở Việt Nam - Các biện pháp phòng trị hiệu quả PGS.TS. Lê Văn Năm 40,000         

703 SW2225 Bệnh truyền lây từ động vật sang người

PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. 

Hoàng Văn Nam (Đồng chủ 

biên)

65,000         

704 SW2226 Bệnh virus hại thực vật ở Việt Nam (Tập 1)
GS.TS. Vũ Triệu Mân (Chủ 

biên)
45,000         

705 SW2227 Bệnh virus hại thực vật ở Việt Nam (Tập 2)
GS.TS. Vũ Triệu Mân (Chủ 

biên)
65,000         

706 SW1668
Biện pháp canh tác phòng chống sâu bệnh và cỏ dại trong nông 

nghiệp
Phạm Văn Lầm 8,000           

707 SW1669 Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng Nguyễn Văn Bộ 8,000           

708 SW1670 Cây có múi giống và kỹ thuật trồng Nguyễn Văn Luật 10,000         

709 SW1671 Cây đậu tương kỹ thuật trồng và chế biến sản phẩm Phạm Văn Thiều 12,000         

710 SW2228
Cây trinh nữ thân gỗ (mai dương) ở Việt Nam và biện pháp 

phòng trừ

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - 

GS.TS. Phạm Văn Lầm
15,000         

711 SW2229 Cây và đời sống TS. Lê Hồng Phúc 30,000         

712 SW2230 Cây xoài ở Việt Nam TS. Ngô Hồng Bình 20,000         

713 SW1672 Côn trùng và động vật hại nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Đĩnh 100,000       
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714 SW2233 Công nghệ chế tạo và sử dụng vacxin ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng - TS. 

Nguyễn Bá Hiên (Đồng chủ 

biên)

50,000         

715 SW2232 Cơ sở khoa học sản xuất chè an toàn  chất lượng
TS. Nguyễn Văn Toàn - GS.TS. 

Phạm Văn Lầm
30,000         

716 SW2493 Chăn nuôi dê Võ Văn Ninh 10,000         

717 SW1710 Chăn nuôi vịt ngan đạt hiệu quả kinh tế cao Nguyễn Đức Trọng 8,000           

718 SW2231 Chế biến cá khô quy mô hộ gia đình
Nguyễn Tử Cương - Trần Dũng 

Sỹ
12,000         

719 SW2234
Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng 

ngập mặn Việt Nam
Nguyễn Quang Hùng (Chủ biên) 55,000         

720 SW2235 Động vật gây hại kho tàng và nhà cửa

Bùi Công Hiển - Trịnh Văn 

Hạnh - Bùi Tuấn Việt - Nguyễn 

Quốc Huy

30,000         

721 SW2236 Giống và kỹ thuật thâm canh cây có củ
Mai Thạch Hoành (Chủ biên) - 

Nguyễn Công Vinh
15,000         

722 SW1674 Hỏi đáp về đất  phân bón và cây trồng TS. Nguyễn Công Vinh 8,000           

723 SW1703 Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 1) GS.TS. Ngô Thế Dân 8,000           

724 SW1704 Hỏi đáp về kỹ thuật VAC (Tập 2) GS.TS. Hà Minh Trung 8,000           

725 SW1705 Hỏi đáp về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) Nguyễn Mạnh Chinh 8,000           

726 SW2237 Hướng dẫn áp dụng VietGAP cho cá nuôi thương phẩm trong ao Trần Văn Vỹ 10,000         

727 SW2238 Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh rừng tre nứa

Phạm Văn Điển (Chủ biên) - 

Bùi Thế Đồi - Nguyễn Viết 

Lâm - Trần Thị Thu Hà 

15,000         

728 SW1673
Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây nông lâm nghiệp cho đồng bào 

miền núi
Phạm Đức Tuấn 12,000         

729 SW1711 Hướng dẫn nuôi gà chăn thả

Nguyễn Duy Điều (Trung tâm 

Nghiên cứu Gia cầm Thụy 

Phương)

10,000         

730 SW1712 Hướng dẫn thực hành chăn nuôi thú y TS. Phùng Quốc Quảng 10,000         

731 SW2760 Kinh nghiệm nuôi heo Võ Văn Ninh 10,000         

732 SW1713 Kinh nghiệm nuôi lợn (lợn thịt  lợn nái  lợn con  lợn đực giống) TS. Nguyễn Xuân Bình 10,000         

733 SW1714 Kinh nghiệm nhà nông Tập II: Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản Cao Hồng Phú 12,000         

734 SW1675
Kinh nghiệm nhà nông Tập I-Trồng  chăm sóc và thâm canh cây 

trồng
Cao Hồng Phú 12,000         

735 SW1716 Kỹ thuật chăn nuôi dê
TS. Đinh Văn Bình   TS. 

Nguyễn Quang Sức
12,000         

736 SW1715 Kỹ thuật chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc  gia cầm Phạm Ngọc Thạch 12,000         

737 SW1678
Kỹ thuật chọn tạo và trồng cây cam quýt phẩm chất tốt năng suất 

cao
Hoàng Ngọc Thuận 10,000         

738 SW2239 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây đặc sản rừng 

Lê Thị Diên - Trần Minh Đức - 

Võ Thị Minh Phương - Nguyễn 

Hợi - Hồ Đăng Nguyên - Lê 

Văn Ninh

20,000         

739 SW2240 Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ Trần Minh Đức (Chủ biên) 10,000         

740 SW2241
Kỹ thuật gây trồng và bảo tồn một số loài cây thuốc nam có giá 

trị kinh tế 
Lê Thị Diên (Chủ biên) 15,000         

741 SW1679 Kỹ thuật ghép cây Rau - Hoa - Quả Phạm Văn Côn 12,000         

742 SW1717 Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC Phạm Văn Trang 8,000           

743 SW1718 Kỹ thuật nuôi cá trê  lươn  giun đất Ngô Trọng Lư 10,000         

744 SW1719 Kỹ thuật nuôi lươn  ếch  ba ba  cá lóc Ngô Trọng Lư 10,000         

745 SW2242 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cà phê và cao su Trần Minh Đức (Chủ biên) 10,000         

746 SW2243 Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu Trần Thị Thu Hà (Chủ biên) 10,000         

747 SW1676 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân TS. Nguyễn Văn Hoan 12,000         

748 SW1677 Kỹ thuật thu hái bảo quản quả tươi sạch một số loại trái cây Phạm Văn Côn 10,000         

749 SW1680 Kỹ thuật trồng các giống lạc  đậu đỗ  rau quả và cây ăn củ GS.TS. Trương Đích 12,000         

750 SW1690 Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng suất cao GS.TS. Trương Đích 8,000           

751 SW1691 Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả và cây đặc sản ở vùng núi cao TT Khuyến nông Khuyến lâm 8,000           

752 SW1692 Kỹ thuật trồng một số cây đặc sản rừng và cây lâm sản ngoài gỗ Triệu Văn Hùng 8,000           
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753 SW1693 Kỹ thuật trồng một số cây lâm nghiệp cây đặc sản rừng 
GS.TS Phạm Đức Tuấn  GS.TS 

Nguyễn Xuân Quát
12,000         

754 SW1694 Kỹ thuật trồng một số cây thực phẩm và cây dược liệu PGS. TS. Triệu Văn Hùng 12,000         

755 SW2244 Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam (Tập 3) Trần Minh Đức (Chủ biên) 15,000         

756 SW2245 Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu
GS.TS. Trần Văn Mão - ThS. 

Trần Tuấn Kha
20,000         

757 SW1695 Kỹ thuật trồng rau an toàn GS. TS. Trần Khắc Thi 12,000         

758 SW1697 Kỹ thuật và kinh nghiệm trồng rau trái vụ GS.TS. Phạm Văn Biên 10,000         

759 SW1696 Kỹ thuật vườn ươm cây rừng hộ gia đình

GS.TS Nguyễn Xuân Quát; 

PGS.TS Nguyễn Hữu Vĩnh; 

PGS.TS Phạm Đức Tuấn

12,000         

760 SW2759 Kháng sinh trong thú y Võ Văn Ninh 10,000         

761 SW2494 Khoa học về thú thí nghiệm Võ Văn Ninh 10,000         

762 SW2246 Miễn dịch học và miễn dịch liệu pháp trong thú y Tô Long Thành 40,000         

763 SW2497 Nuôi heo thịt năng suất cao và các bệnh thông thường trên heo Võ Văn Ninh 10,000         

764 SW2492 Những bệnh truyền lan giữa người & gia súc Võ Văn Ninh 10,000         

765 SW2247 Những điều cần biết khi nuôi chó Phạm Ngọc Thạch 20,000         

766 SW2844 Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo Võ Văn Ninh 10,000         

767 SW1698 Những kinh nghiệm hay trong nghề làm vườn Ngô Thế Dân 15,000         

768 SW2248 Ô nhiễm môi trường trái đất Nguyễn Phước Tương 80,000         

769 SW2249 Phát triển nông nghiệp bền vững GS.TS. Đường Hồng Dật 20,000         

770 SW2250 Phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển 20,000         

771 SW2251 Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp GS.TS. Đường Hồng Dật 30,000         

772 SW2495 Quản trị trang trại chăn nuôi Võ Văn Ninh 10,000         

773 SW1699 Rau gia vị: kỹ thuật trồng  làm thuốc nam và nấu nướng GS.TS. Nguyễn Văn Luật 10,000         

774 SW1706 Sổ tay hướng dẫn phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Ban chỉ đạo Phòng chống lụt 

bão Trung ương
8,000           

775 SW1720 Sổ tay nuôi cá gia đình Nguyễn Duy Khoát 10,000         

776 SW2252 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn  hiệu quả (Tập 1) PGS.TS. Nguyễn Văn Viên 15,000         

777 SW1701 Tự học nghề trồng nấm Nguyễn Lân Dũng 10,000         

778 SW1700 Trồng  chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây Ngô Nguyễn Đăng Nghĩa 8,000           

779 SW1721 Vacxin mới phòng bệnh gia cầm  thuỷ cầm PGS. TS. Phạm Sỹ Lăng 8,000           

780 SW1702 Vườn rau dinh dưỡng gia đình Nguyễn Văn Hoan 8,000           

781 SW2253
Xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học 

và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nông thôn
GS.TS. Đường Hồng Dật 10,000         

TỪ ĐIỂN - GIÁO TRÌNH

782 SW2170 Công nghệ chế biến thịt và thủy sản TS. Nguyễn Tiến Lực 25,000         

783 SW2969
Chiếm trọn điểm bài nghị luận Văn học dành cho học sinh lớp 

11 12 luyện thi  từ cơ bản đến nâng cao
Hoàng Khánh Duy 49,000         

784 SW3315
Chinh phục kỹ năng viết văn tiếng Hoa toàn tập - Cẩm nang viết 

văn dành cho học viên tự nâng cao trình độ

PGS.TS Nguyễn Đình Phức 

(chủ biên) TS. Trương Gia 

Quyền - TS. Mai Thu Hoài - 

TS. Tô Phương Cường - ThS. 

Trương Mỹ Vân - TS. Trương 

Phan Châu Tâm ThS. Huỳnh 

Thị Chiêu Uyên

35,000         

785 SW3035 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Giá trị lý luận và thực tiễn

PGS. TS Đoàn Đức Hiếu  ThS. 

Phùng Thế Anh  TS. Nguyễn 

Thị Phượng  ThS. Trần Ngọc 

Chung

150,000       

786 SW3062 Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm sử vàng Nhiều tác giả 110,000       

787 SW3021 Điện tử căn bản

ThS. Lê Thanh Đạo  PGS.TS 

Trần Thu Hà  ThS. Lê Hoàng 

Minh

40,000         

788 SW1237 Giáo trình tâm lý học lao động ThS. Lương Văn Úc 34,000         

789 SW1269 Giáo trình tin học ứng dụng

PGS.TS. Hàn Viết Thuận – 

Chủ Biên  TS. Cao Đình Thi - 

KS. Bùi Thế Ngũ - TS. Trương 

Văn Tú - TS. Trần Thị Song 

Minh

29,000         
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790 SW1741 Giáo trình xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp
PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng-

TS. Lê Đình Viên
10,000         

791 SW1788 Hình tượng nhân vật phụ nữ trong văn xuôi Việt Nam hiện đại
PGS.TS. Trần Thị Việt Trung 

(Chủ biên)
22,000         

792 SW3330 Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản
TS. Trương Gia Quyền - ThS. 

Trương Lệ Mai
33,000         

793 SW1924
Kinh nghiệm đọc sách và tự học hiệu quả (Tuyển chọn 69 bài 

viết hay)
Nhiều tác giả 10,000         

794 SW2413 Kỹ năng học đại học
TS. Đỗ Mạnh Cường  ThS. Đỗ 

Thị Mỹ Trang
10,000         

795 SW2411 Kỹ năng xây dựng kế hoạch ThS. Đặng Thị Diệu Hiền 10,000         

796 SW1792
Lịch sử phê bình văn học Việt Nam hiện đại (Giai đoạn từ đầu 

thế kỷ XX đến năm 1945)

PGS.TS. Trần Thị Việt Trung 

(Chủ biên)
25,000         

797 SW1354 Mạch điện
ThS. Trần Tùng Giang - ThS. 

Lê Thị Thanh Hoàng
20,000         

798 SW2571 Năng lượng mặt trời - Thiết kế và lắp đặt
TS. Võ Viết Cường (Chủ biên) - 

 ThS. Nguyễn Lê Duy Luân
40,000         

799 SW1039 Nhập môn chính trị học
GVCC - TS. Nguyễn Quốc 

Tuần
10,000         

800 SW1727 Những nhà giáo dục nổi tiếng các thời đại ThS. Nguyễn Thanh Thủy 10,000         

801 SW3050 Những vấn đề cơ bản của Pháp luật Đại cương
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga  

ThS. Lê Văn Hợp
55,000         

802 SW3045 Phân tích hoạt động kinh doanh

ThS. Trần Thụy Ái Phương 

(Chủ biên)  ThS. Nguyễn Thị 

Châu Long

30,000         

803 SW1897 Quản trị marketing PGS.TS.Trương Đình Chiến 50,000         

804 SW1284 Quân sự chung 
Bộ môn Quân sự - Đại học 

Kinh tế Quốc dân 
17,000         

805 SW3513
Sổ tay văn hoá đọc (Dành cho sinh viên)-Đọc sách-Suy ngẫm-

Hành động-Lan tỏa

Đại học Huế -Nguyễn Thị Bích 

Ngọc  Lê Văn Vinh  Thái Phan 

Vàng Anh  Nguyễn Thị Ngọc 

Cẩm  Lâm Hoàng My  Cao Thị 

Xuân Liên  Lê Thị Hồng Hạnh  

Nguyễn Thị Bích Hằng  

Nguyễn Thanh Sỹ  Nguyễn 

Hoàng Đông

25,000         

806 SW3451 Sử dụng hư từ tiếng Hoa thật dễ dàng

TS. Trương Gia Quyền - Hiệu 

đính: Ban Giáo vụ Hoa Văn 

Thương mại Thành phố

47,000         

807 SW3516
Thực Hành Tiếng Trung Hiệu Quả - Dành Cho Người Mới Bắt 

Đầu

TS. Trương Gia Quyền – TS. 

Nguyễn Vũ Quỳnh Phương TS. 

Bùi Thị Hạnh Quyên – ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên ThS. 

Trương Mỹ Vân 

51,000         

808 SW3515 Thực Hành Tiếng Trung Hiệu Quả - Trình Độ Trung Cấp

TS. Trương Gia Quyền - TS. 

Nguyễn Vũ - Quỳnh Phương - 

ThS. GVC Nguyễn Thị Thu 

Hằng - ThS. Hàn Hồng Diệp - 

TS. Trương Phan Châu Tâm

42,000         

809 SW3533 Thực hành tiếng Trung hiệu quả (trình độ sơ cấp) 

TS. Trương Gia Quyền – TS. 

Nguyễn Vũ Quỳnh Phương TS. 

Bùi Thị Hạnh Quyên – ThS. 

Huỳnh Thị Chiêu Uyên ThS. 

Trương Mỹ Vân

41,000         

810 SW1370 Trang phục các dân tộc Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Luyên 10,000         

811 SW2553 Trắc nghiệm điện tử cơ bản

ThS. Lê Thanh Đạo  PGS.TS. 

Trần Thu Hà  ThS. Lê Hoàng 

Minh

25,000         

THIẾU NHI

812 SW1521 15 ngày vắng mẹ - 15 days without a head Dave Cousins 25,000         
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813 SW3232

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 

INDEPENDENTLY - Tập 1: Bé học chăm sóc nhà cửa - Lesson 

1: How to do housework

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

27,000         

814 SW3234

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 

INDEPENDENTLY - Tập 3: Bé học thích ứng với môi trường 

xung quanh - Lesson 3: How to adapt to the surroundings

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

25,000         

815 SW3235

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 

INDEPENDENTLY - Tập 4: Bé học quản lý thời gian - Lesson 

4: How to manage time

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

28,000         

816 SW3233

BÉ HỌC KỸ NĂNG SỐNG TỰ LẬP - HOW TO LIVE 

INDEPENDENTLY -Tập 2: Bé học chăm sóc cơ thể - Lesson 2: 

How to take care of your body

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

28,000         

817 SW2620 Bỗng dưng thành khổng lồ Tam Vũ 10,000         

818 SW1805

Bye-Bye  Bully! A Kids's guide for dealing with Bullies - Bị bắt 

nạt làm sao đây? Cẩm nang thiếu nhi giúp trẻ ứng phó với trẻ bắt 

nạt (song ngữ Anh - Việt)  

J.S.Jackson 12,000         

819 SW3087 Cùng con lớn lên từng ngày  Nguyễn Minh Hải 33,000         

820 SW1292 Cùng con trưởng thành Võ Thị Minh Huệ 10,000         

821 SW2871 Chú chó bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh Bình 16,000         

822 SW2186 Chú vịt mốc - A Musty Duck (Song ngữ Anh-Việt) Mark Lê Twain 30,000         

823 SW3068
Dạy con tài chính - Bài học sử dụng tiền lì xì - Bé học sử dụng 

tiền tiêu vặt

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

15,000         

824 SW3072
Dạy con tài chính - Bài học về lòng tự trọng - Bài học về thẻ 

ATM  thẻ tín dụng

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

15,000         

825 SW3071
Dạy con tài chính - Con sử dụng tiền đầu tư như thế nào? - Nào 

mình cùng đi mở tài khoản ngân hàng nhé!

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

16,000         

826 SW3073
Dạy con tài chính - Chia sẻ tài chính với gia đình - Bé học đi 

siêu thị

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

20,000         

827 SW3070
Dạy con tài chính - Tâm sự với người lớn những chuyện con 

đang gặp phải - Chia sẻ với bạn khó khăn hơn

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

17,000         

828 SW3069

Dạy con tài chính - Việc nhà là để chia sẻ  không phải để kiếm 

tiền - Kiếm tiền chân chính là tốt  nhưng việc học vẫn quan trọng 

nhất

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

15,000         

829 SW3191 Đã có Mắm còn thêm Xì Dầu (Truyện dài thiếu nhi độ tuổi 6-15) Nguyễn Thị Thanh Bình 28,000         

830 SW2058

Đài phun cá - The fishy fountain. Bí ẩn với phép nhân và phép 

chia - A Mystery with Multiplication and Division (Song ngữ 

Anh-Việt)

Melinda Thielbar 15,000         

831 SW1809
Forgiving-Is smart for your heart - Tha thứ! Liều thuốc bổ cho 

tâm hồn (song ngữ Anh - Việt)
Carol Ann Morrow 12,000         

832 SW3760 Gửi nội yêu thương (To My Loving Grandma)
Thanh Tiên - Minh họa: Ngọc 

Trinh
17,000         

833 SW1482
Happy to be me! - Hãy là chính mình con nhé! (song ngữ Anh - 

Việt)

Christine Adam và Robert J. 

Butch
12,000         

834 SW1483
Help is here for facing fear! - Mẹ ơi con hết sợ rồi!  (song ngữ 

Anh - Việt)
Molly Wigand 12,000         

835 SW1504
How people dress? - Người ta mặc như thế nào? (song ngữ Anh - 

Việt)
Little Pearl Books 12,000         

836 SW1503
How people live? - Người ta sống như thế nào? (song ngữ Anh - 

Việt)
Little Pearl Books 12,000         

837 SW2060
Hồn ma Hồ Than Thở - The whispering lake ghosts. Bí ẩn về âm 

thanh - A Mystery about Sound ( Song ngữ Anh-Việt )
Lynda Beauregard 15,000         

838 SW1502
I wonder how - Bé thắc mắc thế nào vậy ta? (song ngữ Anh - 

Việt)
Little Pearl Books 13,000         

839 SW1501 I wonder what - Bé thắc mắc cái gì đây ta? (song ngữ Anh - Việt) Little Pearl Books 13,000         
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840 SW1500
I wonder when - Bé thắc mắc chuyện xảy ra khi nào nhỉ ? (song 

ngữ Anh - Việt)
Little Pearl Books 13,000         

841 SW1498
I wonder where - Bé thắc mắc ở đâu vậy nhỉ? (song ngữ Anh - 

Việt)
Little Pearl Books 13,000         

842 SW1499
I wonder why - Bé thắc mắc tại sao lại thế? (song ngữ Anh - 

Việt)
Little Pearl Books 13,000         

843 SW1489
Kumba and Kambili - Nàng Kumba và chàng thợ săn Kambili 

(song ngữ Anh - Việt)

Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

844 SW975 Làm thế nào phát triển tài năng trẻ Anh Côi 10,000         

845 SW2618 Lauren Ipsum và cuộc phiêu lưu tới vùng đất kỳ ảo Carlos Bueno 30,000         

846 SW1807
Learning to be a good friend-A guidebook for kids - Học làm 

bạn tốt - Cẩm nang cho bé (song ngữ Anh -Việt)
Christine A.Adams 12,000         

847 SW3472 Lỗi tại cái đuôi diều - Tập truyện thiếu nhi Cao Văn Quyền 23,000         

848 SW1806

Mad isn't bad - A child's book about angel - Giận! Đâu có xấu - 

Cẩm nang thiếu nhi giúp ứng phó sự cáu giận (song ngữ Anh - 

Việt)  

Michaelene Mundy 12,000         

849 SW3238 Mái nhà của con Bác sĩ Lê Tiểu My 29,000         

850 SW3370 Nuốt hạt mọc cây Lam Linh 47,000         

851 SW3373 Ngài kẹo Quỳnh Trần 22,000         

852 SW964 Ngộ nghĩnh thế giới động vật Anh Côi (sưu tầm và biên dịch) 10,000         

853 SW965 Ngộ nghĩnh trẻ thơ Anh Côi 10,000         

854 SW2737 Người tù của đĩa bay Tam Vũ 15,000         

855 SW1490 One last wish - Điều ước cuối cùng (song ngữ Anh - Việt)
Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

856 SW336 Phép lạ Cầu Vồng - Abigail Tiên Nữ Gió Daisy Meadows 5,000           

857 SW337 Phép lạ Cầu Vồng - Amber Tiên Nữ Sắc Cam Daisy Meadows 5,000           

858 SW338 Phép lạ Cầu Vồng - Crystal Tiên nữ tuyết Daisy Meadows 5,000           

859 SW339 Phép lạ Cầu Vồng - Evie Tiên Nữ Sương Mù Daisy Meadows 5,000           

860 SW340 Phép lạ Cầu Vồng - Fern Tiên Nữ Sắc Lục Daisy Meadows 5,000           

861 SW341 Phép lạ Cầu Vồng - Goldie Tiên Nữ Nắng Daisy Meadows 5,000           

862 SW342 Phép lạ Cầu Vồng - Hayley Tiên Nữ Mưa Daisy Meadows 5,000           

863 SW343 Phép lạ Cầu Vồng - Heather Tiên Nữ Sắc Tím Daisy Meadows 5,000           

864 SW344 Phép lạ Cầu Vồng - Izzy Tiên Nữ Sắc Chàm Daisy Meadows 5,000           

865 SW345 Phép lạ Cầu Vồng - Pearl Tiên Nữ Mây Daisy Meadows 5,000           

866 SW346 Phép lạ Cầu Vồng - Ruby Tiên Nữ Sắc Đỏ Daisy Meadows 5,000           

867 SW347 Phép lạ Cầu Vồng - Saffron Tiên Nữ Sắc Vàng Daisy Meadows 5,000           

868 SW348 Phép lạ Cầu Vồng - Sky Tiên Nữ Sắc Lam Daisy Meadows 5,000           

869 SW349 Phép lạ cầu Vồng - Storm Tiên Nữ Chớp Daisy Meadows 5,000           

870 SW3658
Quân sư và những "vụ án" (Truyện tuổi thơ nghịch ngợm thập 

niên 1980-1990)
Lê Đắc Hoàng Hựu 28,000         

871 SW1484
Right and wrong and being strong - Phải - trái   đúng - sai   Con 

sẽ lớn khôn  (song ngữ Anh - Việt)
Lisa O.Engelhardt 12,000         

872 SW3227 Rơm rạ lấm lem - Truyện dài thiếu nhi độ tuổi 6-15 Nguyễn Thị Thanh Bình 28,000         

873 SW1480 Sad isn't bad - Buồn! Đâu có xấu (song ngữ Anh-Việt) Michealene Mundy 12,000         

874 SW3178 Siêu phi đội "5M" (Tập 1) Lê Đắc Hoàng Hựu 20,000         

875 SW3179 Siêu phi đội "5M" (Tập 2) Lê Đắc Hoàng Hựu 22,000         

876 SW3675 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 1) Tử Dao 19,000         

877 SW3676 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 2) Tử Dao 19,000         

878 SW3677 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 3) Tử Dao 19,000         

879 SW3678 Susie và những câu chuyện ngọt ngào (Tập 4) Tử Dao 19,000         

880 SW971 Tâm lý con trẻ Anh Côi 10,000         

881 SW3186 Tâm lý lứa tuổi và giáo dục Mạc Văn Trang 20,000         

882 SW2059
Tên trộm 100 đôla - The Hundred-Dollar Robber. Bí ẩn với tiền - 

 A Mystery with Money (Song ngữ Anh-Việt)
Melinda Thielbar 15,000         

883 SW2061
Tên trộm đêm trong cabin - The nightime cabin thief. Bí ẩn về 

ánh sáng - A Mystery about Light ( Song ngữ Anh-Việt )
Lynda Beauregard 15,000         

884 SW1488
The boy and the North wind - Cậu bé và cơn gió Bắc (song ngữ 

Anh -Việt)

Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

885 SW1487
The brave servant - Chàng gia nhân can đảm (song ngữ Anh - 

Việt)

Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         
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886 SW1492 The Lute player - Người chơi đàn luýt (song ngữ Anh - Việt)
Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

887 SW1486
The Princess and the Giant - Nàng công chúa và gã khổng lồ 

(song ngữ Anh - Việt)

Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

888 SW1493
The Tale of the Oki Islands - Cuộc phiêu lưu đến đảo Oki (song 

ngữ Anh - Việt)

Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

889 SW1491 The wounded lion - Chú sư tử bị thương (song ngữ Anh - Việt)
Suzannel I. Barchers (Thuật 

truyện)
12,000         

890 SW3761 Theo nhịp chân vui Ngọc Trinh 25,000         

891 SW2604
Thoát hiểm khi bắt nạt  tống tiền - Escaping from bullying  

extoring (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

892 SW2599

Thoát hiểm khi bị kẹt trong đám đông  kẹt thang máy - Escaping 

from chaotic crowd  being stuck in an elevator ( Song ngữ Việt-

Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

893 SW2601
Thoát hiểm khi bị lạc  khi bị chó tấn công - Escasping from 

getting lost  dog's attack (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

894 SW2600
Thoát hiểm khi gặp bão lũ  mưa dông - Escaping from flood  

thunderstorm ( Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

895 SW2602
Thoát hiểm khi gặp hoả hoạn  động đất - Escaping from a fire  an 

earthquake (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

12,000         

896 SW2603
Thoát hiểm khi gặp người lạ - Escaping from strangers (Song 

ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

897 SW2598
Thoát hiểm khi gặp tai nạn với nước - Escaping from being 

pushed into water (Song ngữ Việt-Anh)

Lê Thị Linh Trang (Tiến sĩ 

Tâm lý học) - Ngô Thị Thanh 

Tiên

10,000         

898 SW1481 What really matters? - Điều hay lẽ phải? (song ngữ Anh - Việt)
Br. John Mark Falkenhain  

O.S.B
12,000         

899 SW1808

When bad Things happen-A guide to help kids cope - Khi gặp 

chuyện không may-Cẩm nang giúp trẻ xử lý tình huống (song 

ngữ Anh-Việt) 

Ted O'Neal 12,000         

SÁCH KHÁC

900 SW3650
6000 từ vựng chuyên ngành Du lịch  Khách sạn  Nhà hàng (Anh-

Việt-Hàn)

ThS. Lê Huy Khoa-ThS.Võ 

Thụy Nhật Minh
80,000         

901 SW2478 Bạn là sinh viên! Đừng sợ không có việc làm
TS. Lê Văn Tư - Trương Hoàng 

Dương - ThS. Lê Tuấn Khanh
25,000         

902 SW3703 Cẩm nang kỹ năng nghề phiên dịch
Trường ngoại ngữ Kanata-ThS. 

Lê Huy Khoa
51,000         

903 SW1870 Cẩm nang ngữ pháp tiếng Anh thực hành Nguyễn Mạnh Thảo 10,000         

904 SW2216 Câu chuyện khoa học GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 40,000         

905 SW3511 Cấu trúc-Mẫu câu thường dùng trong tiếng Hoa

TS. Tô Phương Cường (Chủ 

biên) - TS. Trương Gia Quyền - 

ThS. Huỳnh Cảnh Quân - ThS. 

Nhan Vĩ Quang - ThS. Trương 

Mỹ Vân - ThS. Huỳnh Thị 

Chiêu Uyên

34,000         

906 SW1923 Để viết một đoạn tiếng Anh hiệu quả Nguyễn Mạnh Thảo 10,000         

907 SW3852
English Grammar in Use for ESL Writing - Ngữ pháp tiếng Anh 

ứng dụng trong kỹ năng viết
Phan Thế Hưng  Ph.D 64,000         

908 SW3642
Hoàn thiện kỹ năng dựng câu Tiếng Anh-Refining English 

sentence building
Lê Minh Diệu 63,000         

909 SW1119
Học tiếng Anh qua các câu chuyện kể (Chương trình phát sóng 

trên đài Tiếng nói Việt Nam)

Nguyễn Quốc Hùng  MA. (Sưu 

tầm và biên soạn)
10,000         

910 SW1145 Kỹ thuật trồng và kinh doanh cây sứ Thái Hoàng Đức Khương 10,000         

911 SW250 Luyện thi chứng chỉ A - B môn tiếng Hoa
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng-

ThS. Trương Gia Quyền
22,000         
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912 SW2615
Nghệ thuật dạy tiếng Anh hiệu quả - Ways of making English 

more learnable
Bảo Đạt - Nguyễn Mạnh Thảo 25,000         

913 SW1659
Ngữ pháp tiếng Anh-Các thì đơn giản dễ hiểu (Tiếng Anh thực 

hành)
Trương Văn Vỹ 15,000         

914 SW2593 Phân tích dữ liệu R (hỏi và đáp) GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 60,000         

915 SW1736 Phân tích dữ liệu với R GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 90,000         

916 SW1528
Tuổi trẻ với tư duy triệu phú - The Teen With A Millionaire 

Mindset
Laura Lyseight 15,000         

917 SW1751

Từ ngữ Anh-Việt (English-Vietnamese)-Giáo dục học Ngôn ngữ 

và Ngoại ngữ Tiếng Anh (Terms of language Education and 

English as a Foreign Language)

Đỗ Minh Hùng 18,000         

918 SW2125 Trò chuyện khoa học và giáo dục GS. TS. Nguyễn Văn Tuấn 45,000         

919 SW3709
Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh (Writing A Scientific 

Paper In English)
GS. TS. Đặng Lương Mô 35,000         
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